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BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28/2026/TT-BCT                      Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực 

hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến 

quy hoạch số 28/2018/QH14; 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh 

dưỡng vào thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Danh mục các mặt 

hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu 

(kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định 

tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 

39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (không bao gồm dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa 

đựng thực phẩm). Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
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Điều 2. Xác định mã số hàng hóa 

Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa 

theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo 

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng  

1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc xác định mã số 

hàng hóa đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, 

việc phân loại và xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật 

về hải quan.  

Đối với hàng hóa chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh 

mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hoá thực hiện 

theo quy định của pháp luật về hải quan.  

Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản 

gửi về Bộ Công Thương để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống 

nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung. 

2. Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm 

nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định 

tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP được thực hiện theo quy định 

tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm và Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

3. Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng 

thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026. 

2. Khoản 1 Điều 2 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-

BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành 

Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên 

ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày Thông tư này có hiệu lực. 

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong 

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy 

phạm pháp luật mới còn hiệu lực. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Chủ hàng hóa đã nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện 
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theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện 

thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật 

công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra nhà nước 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà 

nước theo từng thời kỳ; 

b) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của 

hoạt động kiểm tra nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi trong 

trường hợp cần thiết. 

3. Cục trưởng Cục Công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công 

Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

           Trương Thanh Hoài 
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Phụ lục 

Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm 

tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương 

(kèm theo Thông tư số 28/2026/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của  

Bộ Công Thương) 

 

1. Sản phẩm đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm (theo quy định 

tại mục I, mục II, mục III phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP) 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

20.09 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể 

cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và 

chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác 

  - Nước cam ép: 

2009.11.00 - - Đông lạnh 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 

2009.19.00 - - Loại khác 

  - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi:  

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 

2009.29.00 - - Loại khác 

  - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: 

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 

2009.39.00 - - Loại khác 

  - Nước dứa ép: 

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 

2009.49.00 - - Loại khác 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 

  - Nước nho ép (kể cả hèm nho): 

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 

2009.69.00 - - Loại khác 

  - Nước táo ép: 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 

2009.79.00 - - Loại khác 

  - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau khác: 

2009.81 - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-

idaea): 

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 

2009.81.90 - - - Loại khác 

2009.89 - - Loại khác: 

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 

2009.89.20 - - - Nước dừa (SEN) 

2009.89.30 - - - Nước dừa cô đặc (SEN) 

2009.89.40 - - - Nước xoài ép cô đặc  

  - - - Loại khác: 

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 

2009.89.99 - - - - Loại khác 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp: 

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 

  - - Loại khác: 

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 

2009.90.99 - - - Loại khác 

22.01 Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có 

ga, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương 

liệu; nước đá và tuyết 

2201.10 - Nước khoáng và nước có ga: 

2201.10.20 - - Nước có ga 

22.02 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu, và đồ uống không 

chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả 

hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09 

2202.10 - Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu:  
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

2202.10.30 - - Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga, loại khác, có hương liệu 

2202.10.90 - - Loại khác 

  - Loại khác: 

2202.91.00 - - Bia không cồn 

2202.99 - - Loại khác: 

2202.99.10 - - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu 

2202.99.20 - - - Đồ uống sữa đậu nành 

2202.99.30 - - - Đồ uống từ nước dừa (SEN) 

2202.99.40 - - - Đồ uống có chứa cà phê hoặc đồ uống có hương liệu cà phê 

2202.99.50 - - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha 

loãng 

2202.99.90 - - - Loại khác 

22.03 Bia sản xuất từ malt 

  - Bia đen hoặc bia nâu: 

2203.00.11 - - Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích (SEN) 

2203.00.19 - - Loại khác (SEN) 

  - Loại khác, kể cả bia ale: 

2203.00.91 - - Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích 

2203.00.99 - - Loại khác 

22.04 Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho 

trừ loại thuộc nhóm 20.09 

2204.10.00 - Rượu vang nổ 

  - Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự 

lên men: 

2204.21 - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: 

  - - - Rượu vang: 

2204.21.11 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.21.13 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo 

thể tích 

2204.21.14 - - - - Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích 

  - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

2204.21.21 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.21.22 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

2204.22 - - Loại trong đồ đựng trên 2 lít nhưng không quá 10 lít: 

  - - - Rượu vang: 

2204.22.11 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.22.12 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo 

thể tích 

2204.22.13 - - - - Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích 

  - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: 

2204.22.21 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.22.22 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

2204.29 - - Loại khác: 

  - - - Rượu vang: 

2204.29.11 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.29.12 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

  - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: 

2204.29.21 - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.29.22 - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

2204.30 - Hèm nho khác: 

2204.30.10 - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2204.30.20 - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

22.05 Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha 

thêm hương liệu từ thảo mộc hoặc chất thơm 

2205.10 - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: 

2205.10.10 - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2205.10.20 - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 

2205.90 - Loại khác: 

2205.90.10 - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích  

2205.90.20 - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

22.06 Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật 

ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp 

của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi 

tiết hoặc ghi ở nơi khác 

2206.00.10 - Vang táo hoặc vang lê 

2206.00.20 - Rượu sa kê (SEN) 

  - Toddy cọ dừa: 

2206.00.31 - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít (SEN) 

2206.00.39 - - Loại khác (SEN) 

  - Shandy: 

2206.00.41 - - Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích (SEN) 

2206.00.49 - - Loại khác (SEN) 

2206.00.50 - Vang mật ong 

2206.00.60 - Rượu thu được từ việc lên men nước ép rau hoặc nước ép quả, 

trừ nước ép nho tươi (SEN) 

  - Loại khác: 

2206.00.91 - - Rượu gạo khác (SEN) 

2206.00.99 - - Loại khác 

22.07 Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính 

theo thể tích; cồn etylic và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở 

mọi nồng độ 

2207.10.00 - Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo 

thể tích 

22.08 Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo 

thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác 

2208.20 - Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc bã nho: 

2208.20.50 - - Rượu brandy 

2208.20.90 - - Loại khác 

2208.30 - Rượu whisky: 

2208.30.10 - - Được đựng trong đồ chứa trên 5 lít 

2208.30.90 - - Loại khác 

2208.40.00 - Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ các sản phẩm mía 

đường lên men 

2208.50.00 - Rượu gin và rượu Geneva 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

2208.60.00 - Rượu vodka 

2208.70 - Rượu mùi: 

2208.70.10 - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích  

2208.70.90 - - Loại khác 

2208.90 - Loại khác: 

2208.90.30 - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể 

tích (SEN) 

2208.90.40 - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 
(SEN) 

2208.90.50 - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính 

theo thể tích 

2208.90.60 - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo 

thể tích 

2208.90.70 - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không 

quá 57% tính theo thể tích 

2208.90.80 - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 

57% tính theo thể tích 

  - - Loại khác: 

2208.90.91 - - - Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích 

2208.90.99 - - - Loại khác 
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN 

(AHTN) 2022. 

 

2. Sữa chế biến (theo quy định tại mục IV phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP; không bao gồm các sản phẩm sữa tươi nguyên liệu do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quản lý) 

 

Mã số HS Mô tả hàng hóa 

04.01 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác 

0401.10 - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo khối lượng: 

0401.10.10 - - Dạng lỏng 

0401.10.90 - - Loại khác 
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Mã số HS Mô tả hàng hóa 

0401.20 - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo 

khối lượng: 

0401.20.10 - - Dạng lỏng 

0401.20.90 - - Loại khác 

0401.40 - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo 

khối lượng: 

0401.40.10 - - Sữa dạng lỏng 

0401.40.20 - - Sữa dạng đông lạnh 

0401.40.90 - - Loại khác 

0401.50 - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo khối lượng: 

0401.50.10 - - Dạng lỏng 

0401.50.90 - - Loại khác 

04.02 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác 

0402.10 - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo 

không quá 1,5% tính theo khối lượng: 

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: 

0402.10.41 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên 

0402.10.42 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống 

0402.10.49 - - - Loại khác 

  - - Loại khác: 

0402.10.91 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên 

0402.10.92 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống 

0402.10.99 - - - Loại khác 

  - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 

1,5% tính theo khối lượng: 

0402.21 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: 

0402.21.20 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên 

0402.21.30 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống 

0402.21.90 - - - Loại khác 

0402.29 - - Loại khác: 

0402.29.20 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên 

0402.29.30 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống 

0402.29.90 - - - Loại khác 

  - Loại khác: 

0402.91.00 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 13 
 

 
Mã số HS Mô tả hàng hóa 

0402.99.00 - - Loại khác 

04.03 Sữa chua; buttermilk, sữa đông và kem đông, kephir và sữa, 

kem khác đã lên men hoặc axit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc 

pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc 

bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao 

0403.20 - Sữa chua: 

  - - Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: 

0403.20.11 - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), 

quả hạch (nuts) hoặc ca cao 

0403.20.19 - - - Loại khác 

  - - Loại khác: 

0403.20.91 - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), 

quả hạch (nuts) hoặc ca cao 

0403.20.99 - - - Loại khác 

0403.90 - Loại khác: 

0403.90.10 - - Buttermilk 

0403.90.90 - - Loại khác 

04.04 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của 

sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, 

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

0404.10 - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác: 

  - - Dạng bột: 

0404.10.11 - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) 

0404.10.19 - - - Loại khác 

  - - Loại khác: 

0404.10.91 - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) 

0404.10.99 - - - Loại khác 

0404.90.00 - Loại khác 

04.05 Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết 

từ bơ sữa (dairy spreads) 

0405.10.00 - Bơ 

0405.20.00 - Chất phết từ bơ sữa  

0405.90 - Loại khác: 

0405.90.10 - - Chất béo khan của bơ 
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Mã số HS Mô tả hàng hóa 

0405.90.20 - - Dầu bơ (butteroil) 

0405.90.30 - - Ghee 

0405.90.90 - - Loại khác 

04.06 Pho mát và curd 

0406.10 - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, 

và curd: 

0406.10.10 - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey 

0406.10.20 - - Curd 

0406.20 - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: 

0406.20.10 - - Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg 

0406.20.90 - - Loại khác 

0406.30.00 - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột 

0406.40.00 - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men 

Penicillium roqueforti 

0406.90.00 - Pho mát loại khác 

19.01 

Chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 

04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% tính theo khối 

lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác 

1901.10 
- Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng 

gói để bán lẻ; 

1901.10.20 -- Từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04 

1901.90 - Loại khác: 

1901.90.31 - - - Chứa sữa (SEN) 

2105.00.00 Kem lạnh và sản phẩm ăn được tương tự khác, có hoặc không 

chứa ca cao 

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa 

ASEAN (AHTN) 2022. 
 

3. Dầu thực vật (theo quy định tại mục V phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

09/2016/NĐ-CP) 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

15.07 Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã 

hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

1507.10.00 - Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa 

1507.90 - Loại khác: 

1507.90.10 - - Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế 

1507.90.20 - - Dầu đậu tương đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 

1507.90.90 - - Loại khác 

15.08 Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh 

chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học 

1508.10.00 - Dầu thô 

1508.90.00 - Loại khác 

15.09 Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa 

tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học 

1509.20 - Dầu ô liu nguyên chất đặc biệt (Extra virgin olive oil)(1): 

1509.20.10 - - Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 30 kg 

1509.20.90 - - Loại khác 

1509.30.00 - Dầu ô liu nguyên chất (Virgin olive oil)(1) 

1509.40.00 - Dầu ô liu nguyên chất khác 

1509.90 - Loại khác: 

  - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: 

1509.90.11 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 30 kg 

1509.90.19 - - - Loại khác 

  - - Loại khác: 

1509.90.91 - - - Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 30 kg 

1509.90.99 - - - Loại khác 

15.10 Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy 

nhất từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về 

mặt hóa học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần 

phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân 

đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09 

1510.10.00 - Dầu bã ô liu (olive pomace oil)(1) thô 

1510.90 - Loại khác: 

1510.90.10 - - Dầu thô 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

1510.90.20 - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1510.90.90 - - Loại khác 

15.11 Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh 

chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học(SEN) 

1511.10.00 - Dầu thô 

1511.90 - Loại khác: 

1511.90.20 - - Dầu tinh chế 

  - - Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: 

  - - - Các phần phân đoạn thể rắn: 

1511.90.31 - - - - Có chỉ số iốt từ 30 trở lên, nhưng dưới 40 

1511.90.32 - - - - Loại khác 

  - - - Các phần phân đoạn thể lỏng: 

1511.90.36 - - - - Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 25kg 

1511.90.37 - - - - Loại khác, có chỉ số iốt từ 55 trở lên, nhưng dưới 60 

1511.90.39 - - - - Loại khác 

  - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: 

1511.90.41 - - - Các phần phân đoạn thể rắn (SEN) 

1511.90.42 - - - Loại khác, đóng gói với khối lượng tịnh không quá 25kg (SEN) 

1511.90.49 - - - Loại khác (SEN) 

15.12 Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các 

phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng 

không thay đổi về mặt hóa học 

  - Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn 

của chúng: 

1512.11.00 - - Dầu thô 

1512.19 - - Loại khác: 

1512.19.10 - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum 

chưa tinh chế  

1512.19.20 - - - Đã tinh chế 

1512.19.90 - - - Loại khác 

  - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

1512.21.00 - - Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol  

1512.29 - - Loại khác: 

1512.29.10 - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế 

1512.29.90 - - - Loại khác 

15.13 Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần 

phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không 

thay đổi về mặt hóa học 

  - Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa: 

1513.11 - - Dầu thô: 

1513.11.10 - - - Dầu dừa nguyên chất (SEN) 

1513.11.90 - - - Loại khác 

1513.19 - - Loại khác: 

1513.19.10 - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế 

1513.19.90 - - - Loại khác 

  - Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của 

chúng: 

1513.21 - - Dầu thô: 

1513.21.10 - - - Dầu hạt cọ (SEN) 

1513.21.90 - - - Loại khác 

1513.29 - - Loại khác: 

  - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa 

tinh chế: 

1513.29.11 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ chưa tinh chế (SEN) 

1513.29.12 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh 

chế 

1513.29.13 - - - - Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế (olein hạt cọ) (SEN) 

1513.29.14 - - - - Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế  

  - - - Loại khác: 

1513.29.91 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ (SEN) 

1513.29.92 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ ba-ba-su 

1513.29.94 - - - - Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 
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1513.29.95 - - - - Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) (SEN) 

1513.29.96 - - - - Loại khác, của dầu hạt cọ (SEN) 

1513.29.97 - - - - Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su 

15.14 Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và 

các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng 

không thay đổi về mặt hóa học 

  - Dầu cây cải dầu hàm lượng axit eruxic thấp và các phần phân 

đoạn của chúng: 

1514.11.00 - - Dầu thô 

1514.19 - - Loại khác: 

1514.19.10 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1514.19.20 - - - Đã tinh chế 

1514.19.90 - - - Loại khác 

  - Loại khác: 

1514.91.00 - - Dầu thô 

1514.99 - - Loại khác: 

1514.99.10 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1514.99.90 - - - Loại khác 

15.15 Chất béo và dầu không bay hơi khác của thực vật và các phần 

phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không 

thay đổi về mặt hóa học 

  - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: 

1515.11.00 - - Dầu thô 

1515.19.00 - - Loại khác 

  - Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: 

1515.21.00 - - Dầu thô 

1515.29 - - Loại khác: 

  - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: 

1515.29.11 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn 

1515.29.19 - - - - Loại khác 

  - - - Loại khác: 
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1515.29.91 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn 

1515.29.99 - - - - Loại khác 

1515.30 - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu: 

1515.30.10 - - Dầu thô 

1515.30.90 - - Loại khác 

1515.50 - Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng: 

1515.50.10 - - Dầu thô 

1515.50.20 - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1515.50.90 - - Loại khác 

1515.90 - Loại khác: 

  - - Dầu hạt illipe: 

1515.90.11 - - - Dầu thô (SEN) 

1515.90.12 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế (SEN) 

1515.90.19 - - - Loại khác (SEN) 

 - - Dầu Tung: 

1515.90.21 - - - Dầu thô 

1515.90.22 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1515.90.29 - - - Loại khác 

 - - Dầu Jojoba: 

1515.90.31 - - - Dầu thô 

1515.90.32 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1515.90.39 - - - Loại khác 

  - - Loại khác: 

1515.90.91 - - - Dầu thô 

1515.90.92 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 

1515.90.99 - - - Loại khác 

15.16 Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng, 

đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc elaiđin 

hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa 

chế biến thêm 



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 20 
 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

1516.20 - Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng: 

  - - Đã tái este hóa, trừ của cọ dầu: 

1516.20.11 - - - Của đậu tương 

1516.20.12 - - - Của ngô (maize) 

1516.20.14 - - - Của dừa 

1516.20.17 - - - Của lạc 

1516.20.18 - - - Của hạt lanh 

1516.20.19 - - - Loại khác 

  - - Đã tái este hóa, của cọ dầu: 

1516.20.21 - - - Của quả cọ dầu, dạng thô 

1516.20.22 - - - Của quả cọ dầu, trừ dạng thô 

1516.20.23 - - - Của hạt cọ, dạng thô 

1516.20.24 - - - Của hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 

1516.20.25 - - - Của olein hạt cọ, dạng thô 

1516.20.26 - - - Của olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)  

1516.20.29 - - - Loại khác 

  - - Đã qua hydro hóa, dạng vảy, mảnh: 

1516.20.31 - - - Của lạc; của dừa; của đậu tương 

1516.20.32 - - - Của hạt lanh 

1516.20.33 - - - Của ô liu 

1516.20.34 - - - Của quả cọ dầu (SEN) 

1516.20.35 - - - Của hạt cọ (SEN) 

1516.20.39 - - - Loại khác 

  - - Đã qua hydro hóa, dạng khác: 

1516.20.41 - - - Của hạt thầu dầu (sáp opal) 

1516.20.42 - - - Của dừa 

1516.20.43 - - - Của lạc 

1516.20.44 - - - Của hạt lanh 

1516.20.45 - - - Của ô liu 

1516.20.46 - - - Của quả cọ dầu (SEN) 
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1516.20.47 - - - Của hạt cọ (SEN) 

1516.20.48 - - - Của đậu tương 

1516.20.49 - - - Loại khác 

  - - Đã este hóa liên hợp: 

1516.20.51 - - - Của hạt lanh 

1516.20.52 - - - Của ô liu 

1516.20.53 - - - Của đậu tương 

1516.20.54 - - - Của lạc, cọ dầu hoặc dừa 

1516.20.59 - - - Loại khác 

  - - Elaiđin hóa, stearin cọ, có chỉ số iốt không quá 48: 

1516.20.61 - - - Dạng thô 

1516.20.62 - - - Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 

1516.20.69 - - - Loại khác 

  - - Elaiđin hóa, loại khác: 

1516.20.91 - - - Stearin cọ, có chỉ số iốt trên 48 

1516.20.92 - - - Của hạt lanh 

1516.20.93 - - - Của ô liu 

1516.20.94 - - - Của đậu tương 

1516.20.96 - - - Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 

1516.20.98 - - - Của lạc, của cọ dầu hoặc của dừa 

1516.20.99 - - - Loại khác 

15.17 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất 

béo hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại 

chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo 

và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc 

nhóm 15.16 

1517.10 - Margarin, trừ loại margarin lỏng: 

1517.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 

1517.10.90 - - Loại khác 

1517.90 - Loại khác: 

1517.90.10 - - Chế phẩm giả ghee 
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1517.90.20 - - Margarin lỏng 

1517.90.30 - - Của loại sử dụng như chế phẩm tách khuôn 

  - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: 

1517.90.43 - - - Shortening 

1517.90.44 - - - Chế phẩm giả mỡ lợn 

1517.90.50 - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn khác của chất béo hoặc dầu 

thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng 

  - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc 

dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng: 

1517.90.61 - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc 

1517.90.62 - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ thô 

1517.90.63 - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với khối lượng 

tịnh không quá 25kg 

1517.90.64 - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với khối lượng 

tịnh trên 25kg 

1517.90.65 - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ 

1517.90.66 - - - Thành phần chủ yếu là olein hạt cọ 

1517.90.67 - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa 

1517.90.68 - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt illipe 

1517.90.69 - - - Loại khác 

1517.90.90 - - Loại khác 

15.18 Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng, 

đã đun sôi, oxy hóa, khử nước, sulphua hóa, thổi khô, polyme 

hóa bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ 

hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hóa học khác trừ loại 

thuộc nhóm 15.16 

  - Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã 

đun sôi, oxy hóa, khử nước, sulphua hóa, thổi khô, polyme hóa 

bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng 

biện pháp thay đổi về mặt hóa học khác trừ loại thuộc nhóm 15.16:  

1518.00.14 - - Dầu lạc, dầu đậu tương, dầu cọ hoặc dầu dừa 

1518.00.15 - - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh 

1518.00.16 - - Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu 
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1518.00.19 - - Loại khác 

15.20 Glyxerin, thô; nước glyxerin và dung dịch kiềm glyxerin. 

1520.00.10 - Glyxerin thô 

1520.00.90 - Loại khác 

15.21 Sáp thực vật (trừ triglyxerit) 

1521.10.00 - Sáp thực vật 

(1): Tham khảo TCVN 6312:2020 và TCVN 7597:2018; 

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa 

ASEAN (AHTN) 2022. 

4. Sản phẩm bột, tinh bột (theo quy định tại mục VI phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị 

định số 09/2016/NĐ-CP) 
 

Mã HS Mô tả hàng hóa 

11.01 Bột mì hoặc bột meslin 

  - Bột mì: 

1101.00.11 - - Tăng cường vi chất dinh dưỡng (SEN) 

1101.00.19 - - Loại khác 

1101.00.20 - Bột meslin 

11.02 Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin  

1102.20.00 - Bột ngô 

1102.90 - Loại khác: 

1102.90.10 - - Bột gạo 

1102.90.20 - - Bột lúa mạch đen 

1102.90.90 - - Loại khác 

11.03 Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên 

11.05  Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây 

1105.10.00 - Bột, bột thô và bột mịn 
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11.07 Malt, rang hoặc chưa rang. 

1107.10.00 - Chưa rang 

1107.20.00 - Đã rang 

11.08 Tinh bột; inulin. 

  - Tinh bột: 

1108.11.00 - - Tinh bột mì 

1108.12.00 - - Tinh bột ngô 

1108.13.00 - - Tinh bột khoai tây 

1108.14.00 - - Tinh bột sắn 

1108.19 - - Tinh bột khác: 

1108.19.90 - - - Loại khác 

1108.20.00 - Inulin 

1109.00.00 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô. 

19.01 

Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh 

bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 

40% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản 

phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc 

chứa dưới 5% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất 

béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

1901.10 
- Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng 

gói để bán lẻ: 

 - - Loại khác: 

1901.10.99 - - - Loại khác: 

1901.90 - Loại khác: 

 - - Loại khác: 
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1901.90.99 - - - Loại khác 

19.02 

Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi 

(thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghetti, 

macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, 

cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến. 

  
- Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến 

cách khác: 

1902.11.00 - - Có chứa trứng 

1902.19 - - Loại khác: 

1902.19.20 - - - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon) 

 1902.19.30 - - - Miến 

1902.19.40 - - - Mì khác 

1902.19.90 - - - Loại khác 

1902.20 
- Sản phẩm từ bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa nấu chín hoặc 

chế biến cách khác: 

1902.20.10 - - Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ 

1902.20.30 - - Được nhồi cá, động vật giáp xác hoặc động vật thân mềm 

1902.20.90 - - Loại khác 

1902.30 - Sản phẩm từ bột nhào khác: 

1902.30.20 - - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon) 

1902.30.30 - - Miến 

1902.30.40 - - Mì ăn liền khác 

1902.30.90 - - Loại khác 

1902.40.00 - Couscous 

1903.00.00 
Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh 

bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự. 
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(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa 

ASEAN (AHTN) 2022. 

5. Sản phẩm bánh, mứt, kẹo (theo quy định tại mục VII phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) 

Mã HS Mô tả hàng hóa 

17.04 Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao 

1704.10.00 - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường 

1704.90 - Loại khác: 

1704.90.10 - - Kẹo và viên ngậm ho 

1704.90.20 - - Sô cô la trắng 

 - - Loại khác: 

1704.90.91 - - - Dẻo, có chứa gelatin (SEN) 

1704.90.99 - - - Loại khác 

18.06 Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao. 

1806.20 - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có khối lượng 

trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhão, bột mịn, dạng hạt hoặc 

dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, khối lượng trên 2 

kg: 

1806.20.10 - - Kẹo sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh 

1806.20.90 - - Loại khác 

  - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh: 

1806.31.00 - - Có nhân 

1806.32.00 - - Không có nhân 

1806.90 - Loại khác: 

1806.90.10 - - Kẹo sô cô la ở dạng viên (tablets) hoặc viên ngậm (pastilles) 

1806.90.90 - - Loại khác 

19.05 Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh ga tô (cakes), bánh 

quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh 

thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp 

sealing wafers, bánh đa và các sản phẩm tương tự. 

1905.10.00 - Bánh mì giòn 

1905.20.00 - Bánh mì có gừng và loại tương tự 
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 - Bánh quy ngọt; bánh waffles và bánh xốp wafers: 

1905.31 - - Bánh quy ngọt: 

1905.31.10 - - - Không chứa ca cao 

1905.31.20 - - - Chứa ca cao 

1905.32 - - Bánh waffles và bánh xốp wafers: 

1905.32.10 - - - Bánh waffles (SEN) 

1905.32.20 - - - Bánh xốp (SEN) 

1905.40 
- Bánh bít cốt (rusks), bánh mì nướng và các loại bánh nướng 

tương tự: 

1905.40.10 
- - Chưa thêm đường, mật ong, trứng, chất béo, pho mát hoặc trái 

cây 

1905.40.90 - - Loại khác 

1905.90 - Loại khác: 

1905.90.10 - - Bánh quy không ngọt dùng cho trẻ mọc răng hoặc thay răng 

1905.90.20 - - Bánh quy không ngọt khác 

1905.90.30 - - Bánh ga tô (cakes) 

1905.90.40 - - Bánh bột nhào (pastry) 

1905.90.50 - - Các loại bánh không bột 

1905.90.70 
- - Bánh thánh, bánh xốp sealing wafers, bánh đa và các sản phẩm 

tương tự 

1905.90.80 - - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác 

1905.90.90 - - Loại khác 

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường) 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc 

quả hạch (nuts) dạng nghiền (purée) và dạng nhão, thu được 

từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác. 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 

 - Loại khác: 

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 28 
 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 

2007.99 - - Loại khác: 

2007.99.10 - - - Trái cây dạng nhão, trừ xoài, dứa hoặc dâu tây dạng nhão 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 

2007.99.30 - - - Xoài nghiền (Mango purée) (SEN) 

2007.99.90 - - - Loại khác 

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được 

chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

  - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 

2008.11 - - Lạc: 

2008.11.10 - - - Đã rang 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 

2008.11.90 - - - Loại khác 

2008.19 - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: 

2008.19.10 - - - Hạt điều 

  - - - Loại khác: 

2008.19.91 - - - - Đã rang 

2008.19.99 - - - - Loại khác 

2008.20 - Dứa: 

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 

2008.20.90 - - Loại khác 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt: 

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.30.90 - - Loại khác 

2008.40.00 - Lê 

2008.50.00 - Mơ 

2008.60 - Anh đào (Cherries): 

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.60.90 - - Loại khác 
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2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào: 

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.70.90 - - Loại khác 

2008.80.00 - Dâu tây 

  - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos); quả lingonberries (Vaccinium Vitis-idaea): 

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.93.90 - - - Loại khác 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp: 

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

2008.97.90 - - - Loại khác 

2008.99 - - Loại khác: 

2008.99.10 - - - Quả vải 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

2008.99.90 - - - Loại khác 

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa 

ASEAN (AHTN) 2022. 

 

* Ghi chú:  

Nguyên tắc áp dụng mã số HS tại danh mục như sau: 

1. Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 4 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm HS 

4 số này đều được áp dụng. 
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2. Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 6 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc phân nhóm 

HS 6 số này đều được áp dụng. 

3. Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ mã HS 8 số đó mới được áp 

dụng./. 
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HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
––––––––––––––––––––––––––– 

Số: 02/2026/NQ-HĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT  

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Phục hồi, phá sản 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

số 142/2025/QH15 và Luật số 150/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15; 

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 2 và 

khoản 3 Điều 22, Điều 24, Điều 25, khoản 2 Điều 38, Điều 39, Điều 44, Điều 49, 

Điều 55, Điều 58, Điều 60, Điều 68, Điều 70, Điều 72, khoản 1 Điều 88 của Luật 

Phục hồi, phá sản; 

Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp; 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn 

áp dụng một số quy định của Luật Phục hồi, phá sản. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 2 

và khoản 3 Điều 22, Điều 24, Điều 25, khoản 2 Điều 38, Điều 39, Điều 44, 

Điều 49, Điều 55, Điều 58, Điều 60, Điều 68, Điều 70, Điều 72, khoản 1 Điều 88 

của Luật Phục hồi, phá sản. 

Điều 2. Về thành lập Ban đại diện chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 14 của 

Luật Phục hồi, phá sản 

1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, mở thủ tục phá sản 

đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án xem xét, quyết định việc thành lập 

hoặc không thành lập Ban đại diện chủ nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 

của Luật Phục hồi, phá sản.  

Tòa án không thành lập Ban đại diện chủ nợ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây:  

a) Vụ việc phục hồi, phá sản được giải quyết theo thủ tục rút gọn;  

b) Chủ nợ đại diện cho từ 65% tổng số nợ trở lên tại thời điểm thành lập 

Ban đại diện chủ nợ có văn bản đề nghị không thành lập;   

c) Vụ việc phục hồi, phá sản có từ 05 chủ nợ trở xuống. 
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2. Ban đại diện chủ nợ trong vụ việc phục hồi, phá sản được chọn trong số 

các chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần, chủ nợ không có bảo đảm.  

3. Ban đại diện chủ nợ có 03 hoặc 05 thành viên gồm chủ nợ có số nợ lớn, 

chủ nợ đại diện cho nhóm chủ nợ có số nợ lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã được 

thành lập theo quyết định của Tòa án. 

a) Chủ nợ có số nợ lớn là một trong số các chủ nợ có số nợ lớn nhất được sắp 

xếp theo thứ tự có số nợ từ cao xuống thấp trong danh sách chủ nợ, nhóm chủ nợ. 

b) Nhóm chủ nợ là tập hợp từ hai chủ nợ trở lên cùng thống nhất bằng văn bản 

lập thành nhóm chủ nợ và cử 01 chủ nợ đại diện cho nhóm chủ nợ đó. 

c) Nhóm chủ nợ có số nợ lớn là một trong số các nhóm chủ nợ có tổng số nợ 

của các chủ nợ trong nhóm lớn nhất được sắp xếp theo thứ tự có số nợ từ cao 

xuống thấp trong danh sách chủ nợ, nhóm chủ nợ. 

4. Các thành viên Ban đại diện chủ nợ bầu 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban. 

Ban đại diện chủ nợ xem xét, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số.  

Điều 3. Về hòa giải trong vụ việc phục hồi, phá sản quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 22 của Luật Phục hồi, phá sản 

1. Nguyên tắc tiến hành hòa giải 

a) Việc hòa giải được tiến hành theo các nguyên tắc quy định tại khoản 2 

Điều 205 của Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 4 Điều 3 của Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án;  

b) Bảo đảm giá trị tài sản cao nhất của doanh nghiệp, hợp tác xã; nghiêm cấm 

việc lợi dụng hòa giải để tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Thời điểm tiến hành hòa giải  

Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách 

nhiệm hòa giải khi có đơn đề nghị của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản, 

thời điểm tiến hành hòa giải được xác định như sau:  

a) Trong vụ việc phục hồi, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản có trách nhiệm hòa giải sau khi được chỉ định đến trước khi Hội nghị chủ nợ 

thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc đến trước khi Tòa án 

ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi; 

b) Trong vụ việc phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản có trách nhiệm hòa giải sau khi được chỉ định đến trước khi Hội nghị chủ nợ 

thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc Tòa án ra quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản hoặc đến trước khi Tòa án ra quyết 

định đình chỉ thủ tục phá sản; 

c) Trong vụ việc phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm hòa giải sau khi Tòa án 

thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đến trước khi Tòa án ra quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản hoặc đến trước khi Tòa án ra quyết 

định đình chỉ thủ tục phá sản. 
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3. Nội dung hòa giải 

a) Trong vụ việc phục hồi, phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản có trách nhiệm tiến hành hòa giải về khoản nợ; phương án phục 

hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nội dung khác không 

thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.  

Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là đại diện 

cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 10 của Luật 

Phục hồi, phá sản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không 

được tiến hành hòa giải; 

b) Trong vụ việc phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm tiến hành hòa giải tranh 

chấp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Tranh chấp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã là tranh chấp 

mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên tranh chấp và việc giải quyết tranh chấp 

hoặc hậu quả của việc giải quyết tranh chấp ảnh hưởng đến tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

4. Thành phần tham gia phiên hòa giải 

a) Thành phần tham gia phiên hòa giải do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản xem xét, quyết định, bao gồm: Quản tài viên chủ trì phiên hòa giải; 

người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ nợ, người mắc nợ; 

người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên (nếu có); người phiên dịch (nếu 

có); người khác tham gia phiên hòa giải trong trường hợp cần thiết; 

b) Thành phần tham gia phiên hòa giải do Thẩm phán xem xét, quyết định 

bao gồm: Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải; Thư ký Tòa án ghi biên bản hòa giải; 

người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã; đương sự hoặc người đại 

diện hợp pháp của đương sự; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự (nếu có); người phiên dịch (nếu có); người khác tham gia phiên hòa giải trong 

trường hợp cần thiết.  

5. Vụ việc không được hòa giải, không tiến hành hòa giải được trong thủ tục 

phục hồi, phá sản bao gồm:  

a) Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, 

trừ trường hợp tài sản của nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật mà doanh nghiệp được quyền tự chủ, chiếm hữu, sử dụng hoặc định 

đoạt tài sản và chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với tài sản đó trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, thì khi có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản đó, 

Thẩm phán vẫn tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau; 

b) Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái 

đạo đức xã hội;  

c) Các bên đã được mời tham gia hòa giải hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng 

mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể 

tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng; 
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d) Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6. Thủ tục tiến hành hòa giải 

a) Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản giới 

thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải, phổ biến quy định của pháp luật có liên 

quan đến vấn đề hòa giải để các bên tham gia hòa giải liên hệ đến quyền, nghĩa 

vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện 

thỏa thuận với nhau; 

b) Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, người mắc 

nợ, đương sự; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày vấn đề 

hòa giải, nội dung tranh chấp và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, 

hướng giải quyết tranh chấp (nếu có); 

c) Người khác tham gia phiên hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến; 

d) Sau khi người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, 

người mắc nợ, đương sự; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày 

hết ý kiến của mình, Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý 

tài sản kết luận về những vấn đề các bên đã thống nhất, không thống nhất. 

7. Xử lý kết quả hòa giải thành 

a) Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hòa giải 

thành thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lập biên bản ghi 

nhận kết quả hòa giải thành, báo cáo Thẩm phán bằng văn bản về kết quả hòa giải 

và thông báo kết quả hòa giải thành cho các bên tham gia hòa giải, Ban đại diện 

chủ nợ; 

b) Trường hợp Thẩm phán hòa giải thành thì Thẩm phán lập biên bản ghi 

nhận kết quả hòa giải thành. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi 

nhận kết quả hòa giải thành mà các bên không thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận 

thì Thẩm phán phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên; 

c) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên có hiệu lực pháp luật ngay 

sau khi được ban hành. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định 

công nhận sự thỏa thuận của các bên, Tòa án gửi quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của các bên cho doanh nghiệp, hợp tác xã, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản, các bên tham gia hòa giải và Viện kiểm sát cùng cấp; 

d) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên có thể bị xem xét lại theo 

đề nghị của các bên, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan, kiến nghị của Viện kiểm sát nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận đó là do bị 

nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép, vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội 

hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;  



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 35 
 

 
đ) Các bên, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có 

quyền đề nghị, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các bên trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được 

quyết định. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà họ 

không thực hiện được quyền đề nghị, kiến nghị theo đúng thời hạn thì thời gian đó 

không tính vào thời hạn đề nghị, kiến nghị nhưng phải đề nghị, kiến nghị trước thời 

điểm Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

e) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kiến 

nghị, Chánh án Tòa án ra quyết định giữ nguyên quyết định công nhận thỏa thuận 

của các bên; quyết định hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên; quyết 

định đình chỉ giải quyết việc xem xét lại nếu người đề nghị rút đơn đề nghị, Viện 

kiểm sát rút kiến nghị. 

Trường hợp hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên thì tranh 

chấp được Tòa án giải quyết lại theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Phục 

hồi, phá sản và hướng dẫn tại Điều 10 của Nghị quyết này.  

8. Khi tham gia hòa giải, các bên có quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Đồng ý hoặc từ chối tham gia hòa giải hoặc chấm dứt hòa giải; 

b) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện hợp pháp tham gia hòa giải; 

c) Tự bố trí hoặc đề nghị Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản bố trí phiên dịch trong trường hợp người tham gia hòa giải là 

người không biết tiếng Việt, người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn; 

d) Bày tỏ ý chí, đề xuất phương thức, giải pháp giải quyết tranh chấp, yêu 

cầu; thống nhất về nội dung hòa giải; 

đ) Thực hiện, yêu cầu thực hiện nội dung đã hòa giải thành; 

e) Tuân thủ pháp luật; 

g) Tham gia hòa giải với tinh thần thiện chí, hợp tác để thúc đẩy quá trình 

hòa giải đạt kết quả tích cực; trình bày chính xác tình tiết, nội dung của vụ việc, 

cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc theo 

yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; 

h) Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, tài liệu, chứng cứ mà 

mình cung cấp trong quá trình hòa giải; nếu thông tin, tài liệu, chứng cứ cung cấp 

là giả mạo thì kết quả hòa giải bị vô hiệu; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì bị 

xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt hại cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; 

i) Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật; 

k) Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác.  
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Điều 4. Về người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi 

quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản; người có nghĩa 

vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy định tại khoản 2 Điều 38 

của Luật Phục hồi, phá sản  

1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại 

khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản, người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản 

được xác định theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại 

điểm a và điểm d khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản, người có nghĩa vụ 

nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 

Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản tự mình nộp đơn hoặc ủy quyền cho người 

khác nộp đơn.  

3. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của 

công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh hoặc người 

khác theo quy định của Điều lệ công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị của 

công ty cổ phần, Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, Hội đồng thành viên của công ty hợp danh tự mình nộp đơn hoặc ủy 

quyền cho người khác nộp đơn.  

Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 

người khác theo quyết định của Đại hội thành viên của hợp tác xã, theo quy định của 

Điều lệ của hợp tác xã tự mình nộp đơn hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn.   

4. Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh hoặc người 

khác theo quy định của Điều lệ công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị của 

công ty cổ phần, Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, Hội đồng thành viên của công ty hợp danh tự mình nộp đơn hoặc ủy 

quyền cho người khác nộp đơn.   

Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy định tại điểm 

c khoản 2 Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 

người khác theo quyết định của Đại hội thành viên của hợp tác xã, theo quy định của 

Điều lệ của hợp tác xã tự mình nộp đơn hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn.   

Điều 5. Về xử lý, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản 

quy định tại Điều 25 và Điều 39 của Luật Phục hồi, phá sản 

1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, 

hợp tác xã phải nộp đơn cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau: 
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a) Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

b) Danh sách chủ nợ, người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ 

nợ, người mắc nợ, số nợ của mỗi chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ có bảo đảm, nợ 

không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn; 

c) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác 

xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính 

trong toàn bộ thời gian hoạt động; 

d) Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy cơ mất hoặc mất khả 

năng thanh toán; 

đ) Bảng kê chi tiết tài sản, thông tin, địa điểm về tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã; 

e) Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ 

trường hợp thông tin đó đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tòa án theo quy định 

của pháp luật; 

g) Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nộp đơn. 

2. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản phải 

nộp đơn cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ để 

chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Trường hợp người nộp đơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Luật Phục 

hồi, phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ chứng minh khoản nợ lương. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy 

định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản thì phải nộp kèm theo các 

giấy tờ, tài liệu sau: 

a) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất tính 

đến thời điểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản do người đại diện theo 

pháp luật ký tên, đóng dấu.  

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã thì kèm theo báo cáo tài chính gần 

nhất với thời điểm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi.  

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập và hoạt động chưa đủ 03 

năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ 

thời gian hoạt động; 

b) Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; 

báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà 

vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán (nếu có); 

c) Bảng kê chi tiết tài sản, thông tin, địa điểm về tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã;  
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d) Danh sách chủ nợ, người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ 

nợ, người mắc nợ, số nợ của mỗi chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ có bảo đảm, nợ 

không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn; 

đ) Kế hoạch sắp xếp người lao động và tình hình thanh toán lương, bảo hiểm 

xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác đối với người lao động; 

e) Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ 

trường hợp thông tin đó đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tòa án theo quy định 

của pháp luật; 

g) Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, 

hợp tác xã (nếu có). 

4. Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản và tài liệu, chứng cứ kèm 

theo được nộp bằng một trong các phương thức sau: 

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản; 

b) Gửi theo đường dịch vụ bưu chính; 

c) Gửi trực tuyến bằng phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Tòa án 

nhân dân tối cao. 

5. Ngày nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản được tính từ ngày 

Tòa án nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.  

6. Trường hợp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản hợp lệ, Tòa án thông 

báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, 

phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.  

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí 

phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản, người nộp đơn phải thực 

hiện việc nộp lệ phí phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản và nộp 

cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, 

phá sản như sau: 

a) Nộp lệ phí phục hồi, phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự; 

b) Nộp tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản vào tài khoản do Tòa án chỉ định. 

7. Trường hợp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản không đủ các 

nội dung quy định thì Tòa án thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn. 

Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Tòa án ấn định nhưng không quá 05 ngày làm việc 

kể từ ngày người nộp đơn nhận được thông báo; trường hợp đặc biệt, Tòa án có 

thể gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 03 ngày làm việc. 

8. Trường hợp đơn yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

khu vực khác thì Tòa án chuyển đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa 

án nhân dân khu vực có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn biết. 

9. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản sau khi nhận 

được biên lai nộp lệ phí phục hồi, phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phục hồi, 
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phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì 

thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhận được đơn yêu cầu áp dụng thủ tục 

phá sản hợp lệ.  

Điều 6. Về xử lý khoản nợ có bảo đảm quy định tại Điều 44 của Luật 

Phục hồi, phá sản 

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề xuất Thẩm phán 

bằng văn bản về việc xử lý khoản nợ có bảo đảm, thực hiện ngay việc xử lý tài 

sản theo quy định tại Điều 44 của Luật Phục hồi, phá sản và báo cáo Thẩm phán 

bằng văn bản về kết quả xử lý tài sản bảo đảm. 

2. Tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị có 

thể được sử dụng hoặc không được sử dụng để thực hiện phương án phục hồi hoạt 

động kinh doanh thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề xuất 

ngay Thẩm phán việc xử lý tài sản bảo đảm. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 

nhận được đề xuất, Thẩm phán phải xem xét, quyết định việc xử lý tài sản bảo 

đảm đó. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc bán 

tài sản theo quy định của pháp luật ngay sau khi xác định giá tài sản theo hướng 

dẫn tại khoản 3 Điều này.  

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thẩm phán đồng ý bằng văn 

bản về việc xử lý tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

phải xác định giá trị tài sản. Trường hợp cần thiết, Quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tư vấn, tham khảo ý 

kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến tài sản hoặc tham khảo giá trung bình 

thị trường của tài sản và xác định giá tài sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

Thẩm phán đồng ý việc xử lý tài sản.  

Điều 7. Về giao dịch bị coi là vô hiệu quy định tại Điều 49 của Luật 

Phục hồi, phá sản 

1. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện trong thời gian 06 

tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật Phục hồi, 

phá sản, trừ trường hợp Luật Phục hồi, phá sản hoặc hướng dẫn tại khoản 2 Điều 

này có quy định khác.  

a) Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 của Luật Phục hồi, phá sản là giao dịch thấp 

hơn giá thị trường đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã là bên chuyển 

nhượng hoặc cao hơn giá thị trường đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã 

là bên nhận chuyển nhượng tại nơi có tài sản và tại thời điểm giao dịch.  

b) Giao dịch khác nhằm mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp 

tác xã quy định tại điểm e khoản 1 Điều 49 của Luật Phục hồi, phá sản là giao 

dịch cố ý chuyển dịch, che giấu, tiêu hủy tài sản, không thừa nhận quyền sở hữu 

hoặc xác lập các giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả nợ của 

doanh nghiệp, hợp tác xã.  
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2. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại các điểm a, b, c, d và 

đ khoản 1 Điều 49 của Luật Phục hồi, phá sản được thực hiện trong thời gian 06 

tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản không bị coi là vô hiệu 

nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, tặng thưởng cho 

người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; 

b) Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định của 

pháp luật;  

c) Giao dịch được Hội nghị chủ nợ công nhận là để bảo toàn, tối ưu giá trị 

tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc không có mục đích tẩu tán tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã.  

3. Những người liên quan quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật Phục hồi, 

phá sản được xác định như sau: 

a) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, 

mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em 

rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột 

của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 

ngoại, cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột của 

những người thuộc các trường hợp sau đây: 

a1) Người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, 

thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối của doanh nghiệp 

đối với doanh nghiệp; 

a2) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 

Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên Ban 

kiểm soát, thành viên của hợp tác xã đối với hợp tác xã; 

b) Người có liên quan khác của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp;  

c) Doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập; thành viên chính thức, thành viên 

liên kết góp vốn của hợp tác xã; người quản lý, người đại diện theo pháp luật, 

kiểm soát viên của hợp tác xã đối với hợp tác xã; 

d) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của hợp tác xã, tổ chức hướng 

dẫn tại điểm c khoản này đối với hợp tác xã; 

đ) Doanh nghiệp trong đó hợp tác xã có sở hữu vốn góp, cổ phần đến mức 

chi phối việc ra quyết định của doanh nghiệp đó đối với hợp tác xã; 

e) Người liên quan khác đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp 

pháp luật có quy định. 

4. Khi phát hiện giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 49 của Luật 

Phục hồi, phá sản và hướng dẫn tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố 
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giao dịch vô hiệu, kèm theo các tài liệu, chứng cứ để chứng minh.  

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thông báo bằng văn 

bản về việc đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã và các bên tham gia giao dịch.  

5. Các bên tham gia giao dịch có quyền gửi ý kiến bằng văn bản cho Tòa án đối 

với đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu của Quản tài viên, doanh 

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được thông báo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài 

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phải xem xét tuyên bố giao 

dịch vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Phục hồi, phá sản và giải quyết hậu 

quả của giao dịch vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự.  

Tòa án gửi quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 

các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Quản tài 

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ 

quan thi hành án. 

Điều 8. Về gửi giấy đòi nợ, lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ quy định 

tại Điều 55 của Luật Phục hồi, phá sản 

1. Sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải cung cấp 

cho Quản tài viên các thông tin sau đây để lập danh sách chủ nợ: 

a) Tên, địa chỉ, quốc tịch, số định danh của chủ nợ, người đại diện hợp pháp 

của chủ nợ (nếu có); 

b) Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi 

đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương 

thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; 

khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có); 

2. Tòa án xem xét, quyết định đưa người được thi hành án theo bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật, người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản hoặc người phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, 

hợp tác xã theo quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản theo quy 

định tại Điều 60 của Luật Phục hồi, phá sản vào danh sách chủ nợ, người mắc nợ.  

Điều 9. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 58 

của Luật Phục hồi, phá sản 

1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, người có quyền, 

nghĩa vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản, Quản tài 

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết vụ việc phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn 

cấp tạm thời quy định tại Điều 58 của Luật Phục hồi, phá sản hoặc biện pháp khẩn 

cấp tạm thời khác mà pháp luật quy định Tòa án có thẩm quyền áp dụng để bảo toàn 

tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 
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động; bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc phá sản. 

Ví dụ: Trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản đối với doanh nghiệp A, 

Tòa án giải quyết tranh chấp do doanh nghiệp A khởi kiện yêu cầu ông B bồi 

thường 10 tỷ đồng, ông B không có người đại diện, không có tài sản ở Việt Nam. 

Ông B làm thủ tục xuất cảnh nên doanh nghiệp A yêu cầu Tòa án áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với ông B. Trường hợp này, Tòa án có 

thể căn cứ Điều 128 của Bộ luật Tố tụng dân sự để áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời cấm xuất cảnh đối với ông B. 

Trường hợp do tình thế khẩn cấp, để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể 

xảy ra thì việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể tiến hành đồng thời 

với việc nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. 

2. Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có văn bản yêu 

cầu gửi đến Tòa án.  

3. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng như sau: 

a) Cho bán hàng hóa, tài sản dễ bị hư hỏng, sắp hết thời hạn sử dụng, không 

bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ khi hàng hóa là thực phẩm tươi 

sống, dễ bị phân hủy, khó bảo quản; hàng hóa dễ cháy, nổ (xăng, dầu, khí hóa 

lỏng và các chất dễ cháy, nổ khác); thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày; thực phẩm đã qua chế biến và các loại 

hàng hóa khác mà hạn sử dụng còn dưới 30 ngày; hàng hóa có tính chất thời vụ 

(hàng tiêu dùng theo mùa, phục vụ lễ, tết), hàng điện tử cao cấp (các loại máy 

tính, điện thoại thông minh) và các loại hàng hóa, vật phẩm khác nếu không xử lý 

ngay sẽ bị hư hỏng, không bán được, hết thời hạn sử dụng hoặc chi phí bảo quản, 

lưu giữ, trông giữ lớn hơn giá trị của hàng hóa, tài sản đó; 

b) Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác khi hoa 

màu ở thời kỳ thu hoạch; sản phẩm, hàng hóa khác không thể bảo quản được 

lâu dài; 

c) Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi có căn cứ 

cho thấy có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc tài sản có khả năng bị mất mát 

hoặc mất giá trị. Trường hợp tài sản bị kê biên cần được giữ nguyên trạng, đầy 

đủ, bí mật thì biện pháp kê biên phải được tiến hành đồng thời với niêm phong. 

Việc kê biên, niêm phong tài sản phải được lập biên bản và giao trách nhiệm 

quản lý tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã; Quản tài viên, doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản; người đang chiếm hữu, sử dụng tài sản hợp pháp hoặc được 

thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (đối với trường 

hợp tài sản đang được bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự) cho đến khi có 

quyết định của Tòa án; 

d) Phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại tổ chức tín dụng khi 

doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước, tổ chức 

tín dụng khác; 
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đ) Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ khi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài sản được 

gửi giữ bởi cá nhân, tổ chức khác; 

e) Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của 

doanh nghiệp, hợp tác xã khi cần thiết phải giữ nguyên trạng kho, quỹ, sổ kế toán, 

tài liệu đó; 

g) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã khi có căn cứ cho thấy có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đó; 

h) Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi 

có căn cứ cho thấy có hành vi tháo gỡ, lắp ghép hoặc có hành vi khác làm thay 

đổi hiện trạng tài sản đó dẫn đến việc làm giảm sút hoặc mất giá trị của tài sản; 

i) Buộc giao, nhận tài sản khi có hành vi chiếm giữ trái pháp luật tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ nợ có bảo đảm không nhận tài sản bảo đảm để 

thanh toán nợ; 

k) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên 

quan thực hiện một số hành vi nhất định khi có căn cứ cho thấy việc thực hiện 

hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định của họ sẽ làm ảnh hưởng 

đến việc giải quyết vụ việc phá sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có 

liên quan; 

Ví dụ: Buộc người sử dụng lao động đóng tiền bảo hiểm y tế cho người lao 

động và tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động đã trích để kịp 

thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

l) Buộc doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi 

thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi cần 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động về tiền lương, tiền công, tiền 

bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

m) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác để bảo toàn tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao hoặc được quy định 

tại văn bản pháp luật khác ngoài quy định tại Luật Phục hồi, phá sản và hướng dẫn 

tại Nghị quyết này. 

4. Thủ tục áp dụng, buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, thay đổi, hủy bỏ, thi 

hành biện pháp khẩn cấp tạm thời; hiệu lực của quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ 

bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến 

nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ 

bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định của Luật Phục hồi, 

phá sản, pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự.  

5. Tòa án ra ngay quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Căn cứ của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn; 
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b) Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản; 

c) Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; 

d) Tòa án ra quyết định đình chỉ thực hiện phương án phục hồi hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản theo quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 63 của Luật Phục hồi, phá sản; 

đ) Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ; 

e) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy 

định của pháp luật; 

g) Trường hợp khác theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.  

6. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng: 

a) Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật; 

b) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho 

người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 

83 của Luật Phục hồi, phá sản. 

Điều 10. Về thủ tục giải quyết vụ việc do Tòa án, Trọng tài, cơ quan thi 

hành án dân sự chuyển hồ sơ cho Tòa án đang giải quyết vụ việc phá sản theo 

quy định tại Điều 60 của Luật Phục hồi, phá sản 

1. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã đình chỉ thi hành án và chuyển hồ 

sơ vụ việc cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 59 của Luật Phục hồi, phá sản thì tùy từng trường hợp, Tòa án xử lý như sau: 

a) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài đã 

có hiệu lực pháp luật và không có quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã tính đến thời điểm thụ lý vụ việc phá sản thì người được thi hành án 

được xác định như một chủ nợ không có bảo đảm và được đưa vào danh sách chủ 

nợ không có bảo đảm; 

b) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài đã 

có hiệu lực pháp luật và có quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã tính đến thời điểm thụ lý vụ việc phá sản thì người được thi hành án được xác 

định như một chủ nợ có bảo đảm và được đưa vào danh sách chủ nợ có bảo đảm. 

Tài sản đã bị kê biên trở thành tài sản có bảo đảm. 

2. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 59 của Luật Phục hồi, phá sản thì sau khi nhận được hồ sơ vụ việc do Tòa án, 
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Trọng tài ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ việc chuyển đến, Tòa án đang 

tiến hành phá sản phải xem xét, giải quyết như sau: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc do Tòa 

án, Trọng tài chuyển đến, tùy theo số lượng, tính chất phức tạp của tranh chấp, 

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán hoặc nhiều Thẩm phán để giải quyết 

tranh chấp. Một Thẩm phán có thể giải quyết nhiều tranh chấp, nhiều Thẩm phán 

có thể giải quyết một tranh chấp; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán 

phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản, Viện kiểm sát về việc giải quyết tranh chấp; 

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên 

họp xem xét giải quyết tranh chấp. Phiên họp giải quyết tranh chấp có Viện kiểm sát 

tham gia, Thư ký ghi biên bản phiên họp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

Trường hợp tranh chấp phức tạp thì thời hạn là 60 ngày kể từ ngày được phân công. 

Trước thời điểm mở phiên họp, Tòa án phải chuyển hồ sơ tranh chấp cho Viện kiểm 

sát nghiên cứu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

Trong thời hạn này, Thẩm phán phải tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng 

tương ứng theo quy định để đưa tranh chấp trong vụ việc phục hồi, phá sản ra giải 

quyết. Việc giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật tố tụng tương ứng 

không được trái với quy định về thời hạn và các quy định khác của pháp luật về 

phục hồi, phá sản; 

d) Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công có nhiệm vụ 

tham gia phiên họp; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành giải 

quyết tranh chấp, không hoãn phiên họp. Nguyên đơn không phải là doanh nghiệp, 

hợp tác xã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

mà vẫn vắng mặt thì Tòa án đình chỉ giải quyết tranh chấp, trừ trường hợp họ đề 

nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Các 

đương sự khác vắng mặt lần thứ hai thì Thẩm phán vẫn tổ chức phiên họp.  

Căn cứ để quyết định tạm ngừng, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật tố tụng. Trường hợp việc tạm ngừng, hoãn, tạm đình 

chỉ, đình chỉ trái với quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản thì Tòa án áp 

dụng pháp luật về phục hồi, phá sản để tiếp tục giải quyết tranh chấp; 

đ) Trình tự tiến hành phiên họp xem xét giải quyết tranh chấp: 

đ1) Thư ký phiên họp báo cáo Thẩm phán về sự có mặt, vắng mặt của những 

người tham gia phiên họp; 

đ2) Thẩm phán chủ tọa khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, vắng mặt 

của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, giải thích 

quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp; 
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đ3) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự hoặc 

người đại diện hợp pháp của họ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải 

quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp; 

đ4) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp 

của họ trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc giải quyết tranh chấp; 

đ5) Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định trình bày kết luận 

giám định, giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn (nếu có); 

đ6) Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt 

thì Thẩm phán chủ tọa phiên họp cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người 

đó cung cấp trước khi xem xét tài liệu, chứng cứ; 

đ7) Thẩm phán xem xét tài liệu, chứng cứ; 

đ8) Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết tranh 

chấp và gửi ngay văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc giải 

quyết tranh chấp sau khi phiên họp kết thúc; 

đ9) Thẩm phán xem xét, ra quyết định giải quyết tranh chấp; 

e) Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành ngay để xác định 

nghĩa vụ tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật Phục hồi, phá sản. 

Ngay sau khi có quyết định giải quyết tranh chấp, Thẩm phán phải căn cứ 

vào quyết định để cập nhật vào danh sách chủ nợ, người mắc nợ. Trường hợp giải 

quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị thì Thẩm phán phải cập nhật lại vào danh 

sách chủ nợ, người mắc nợ. 

3. Sau khi giải quyết tranh chấp, nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác 

xã phải thực hiện hoặc nghĩa vụ tài sản mà đương sự khác phải thực hiện đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định như sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản 

thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản có quyền 

yêu cầu thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ 

nợ có bảo đảm hoặc chủ nợ không có bảo đảm theo kết quả giải quyết tranh chấp 

và tham gia thủ tục phá sản với tư cách là chủ nợ theo quy định của Luật Phục 

hồi, phá sản. Trường hợp tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán nợ thì chủ nợ 

trở thành chủ nợ không có bảo đảm đối với phần nợ chưa được thanh toán; 

b) Trường hợp bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã thì phải thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương 

ứng với nghĩa vụ tài sản đó và tham gia thủ tục phá sản với tư cách là người mắc 

nợ theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản. 

4. Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đến trước khi ra 

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, các vụ việc khởi kiện, yêu cầu 
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doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ tài sản hoặc doanh nghiệp, hợp tác 

xã khởi kiện, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chỉ được giải quyết tại Tòa án đã 

thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

60 của Luật Phục hồi, phá sản và hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Về áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn quy định tại Điều 68 của 

Luật Phục hồi, phá sản 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ 

tục phục hồi, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc có trách nhiệm xem 

xét hồ sơ, tài liệu và ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn khi doanh 

nghiệp, hợp tác xã thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã có từ 20 chủ nợ không có bảo đảm trở xuống và 

có tổng các khoản nợ gốc phải thanh toán từ 10 tỷ đồng trở xuống tại thời điểm 

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; 

b) Doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp 

luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu. 

Hợp tác xã nhỏ hoặc hợp tác xã siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hợp 

tác xã tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quyết định áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn phải được gửi cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, các chủ nợ có liên quan và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật. 

3. Người nộp đơn có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh về 

điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn. 

4. Trong quá trình giải quyết theo thủ tục phục hồi rút gọn, nếu phát sinh tình 

tiết mới hoặc có căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã không còn đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án ra quyết định chuyển vụ việc 

sang giải quyết theo thủ tục phục hồi thông thường.  

5. Quyết định chuyển đổi thủ tục phải được thông báo kịp thời cho các chủ 

thể có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Về áp dụng thủ tục phá sản rút gọn quy định tại Điều 70 của 

Luật Phục hồi, phá sản 

1. Thủ tục phá sản rút gọn được Tòa án xem xét áp dụng trong quá trình giải 

quyết yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã có từ 20 chủ nợ không có bảo đảm trở xuống và 

có tổng các khoản nợ gốc phải thanh toán từ 10 tỷ đồng trở xuống tại thời điểm 

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; 

b) Doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp 

luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu. 
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Hợp tác xã nhỏ hoặc hợp tác xã siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hợp 

tác xã tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; 

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản hoặc còn tài sản nhưng không 

thanh lý, thu hồi được hoặc còn tài sản nhưng không đủ để nộp lệ phí phá sản, tạm 

ứng chi phí phá sản, thanh toán chi phí phá sản; 

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A không có bất kỳ tài sản, quyền tài sản nào, không 

có người mắc nợ, còn tiền trong tài khoản nhưng chỉ để duy trì số dư tối thiểu trên 

tài khoản thanh toán theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có 03 người mắc nợ nhưng tất cả khoản nợ này có 

khả năng mất vốn theo quy định của pháp luật về tín dụng, ngoài ra không có bất 

kỳ tài sản, quyền tài sản nào khác. 

d) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp bị tuyên bố phá sản theo quy định của 

pháp luật về các tổ chức tín dụng; 

đ) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã bị Bộ Tài chính ban 

hành văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp kiểm soát nhưng không khắc phục được tình 

trạng bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của 

Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Sau khi ra quyết định áp dụng thủ tục phá sản rút gọn theo quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều 34 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án gửi quyết định cho 

cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án, cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền khác đã tạm dừng việc xử lý tài sản đảm bảo của doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 27 của Luật Phục hồi, 

phá sản. 

3. Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản rút gọn đối với 

tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. 

Trường hợp tổ chức tín dụng ban hành nghị quyết về việc yêu cầu áp dụng thủ tục 

phá sản thì người có nghĩa vụ nộp đơn là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

của công ty hợp danh hoặc người khác theo quy định của Điều lệ công ty hoặc 

người khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của công 

ty cổ phần, Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, 

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh.  

4. Áp dụng thủ tục phá sản rút gọn đối với tổ chức tín dụng 

Tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục phá sản theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Điều 72 của Luật Phục hồi, phá sản. 

Trường hợp Điều 72 của Luật Phục hồi, phá sản không có quy định thì áp dụng 

các quy định khác của Luật Phục hồi, phá sản và pháp luật về các tổ chức tín dụng để 

giải quyết mà không áp dụng quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật Phục hồi, 
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phá sản. 

5. Áp dụng thủ tục phá sản rút gọn đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 

nghiệp tái bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh bảo hiểm. 

Trường hợp pháp luật về kinh doanh bảo hiểm không có quy định thì áp dụng 

quy định tương ứng của Luật Phục hồi, phá sản để giải quyết mà không áp dụng 

quy định tại các điều 46, 61, 62, 63 và 64 của Luật Phục hồi, phá sản. 

Điều 13. Về thủ tục phá sản tổ chức tín dụng quy định tại Điều 72 của 

Luật Phục hồi, phá sản 

1. Thẩm phán phải tiến hành các hoạt động sau đây trước khi ra quyết định 

tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản: 

a) Kiểm tra lại việc lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê 

tài sản của tổ chức tín dụng bảo đảm được thực hiện đúng theo quy định tại các 

điều 54, 55 và 56 của Luật Phục hồi, phá sản; 

b) Kiểm tra việc hoàn trả khoản vay đặc biệt mà tổ chức tín dụng đã được 

vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của 

Luật Các tổ chức tín dụng. 

2. Quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản phải ghi rõ các nội dung quy 

định tại Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản và quyết định việc hoàn trả khoản vay 

đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng 

phá sản, quyết định này phải được gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi 

nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính; đồng 

thời gửi và thông báo quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 65 của 

Luật Phục hồi, phá sản. 

Điều 14. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết 

Ban hành kèm theo Nghị quyết này là các biểu mẫu sau đây: 

- Mẫu số 01: Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp/hợp tác xã; 

- Mẫu số 02: Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp/hợp tác xã; 

- Mẫu số 03: Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Mẫu số 04: Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi; 

- Mẫu số 05: Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản; 

- Mẫu số 06: Quyết định mở thủ tục phá sản;  

- Mẫu số 07: Quyết định giải quyết tranh chấp; 
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- Mẫu số 09: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. 

Điều 15. Về điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 88 của Luật Phục 

hồi, phá sản và hiệu lực thi hành của Nghị quyết 

1. Về điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 88 của Luật Phục hồi, phá sản  

a) Vụ việc phá sản đã được Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

thụ lý, giải quyết theo Luật Phá sản số 51/2014/QH13, Luật số 85/2025/QH15 và 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực 

hiện thẩm quyền của các Tòa án nhân dân thì Tòa án đó tiếp tục giải quyết theo quy 

định của Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 và văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn áp dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Phục hồi, 

phá sản số 142/2025/QH15 và hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Các trình tự, thủ tục đã thực hiện, văn bản đã được ban hành trước ngày 01 

tháng 3 năm 2026 (ngày Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực thi 

hành) theo đúng quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 85/2025/QH15 thì không áp dụng quy định của Luật Phục hồi, phá sản 

số 142/2025/QH15 để thực hiện lại hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

b) Trường hợp Cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trước ngày 01 tháng 3 năm 2026 nhưng 

đến ngày 01 tháng 3 năm 2026 mà chưa thi hành xong nhưng có đề nghị, kiến 

nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá 

sản thì áp dụng quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật Phá sản số 

51/2014/QH13 để giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại, kháng nghị đối với 

quyết định tuyên bố phá sản đó. 

c) Trường hợp Tòa án huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá 

sản và giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết lại theo hướng 

dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này thì khi giải quyết lại vụ việc phá sản, Tòa án áp 

dụng Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 để giải quyết. 

d) Trường hợp Cơ quan thi hành án dân sự chưa tổ chức thi hành quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trước ngày 01 tháng 3 năm 2026 thì 

áp dụng Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 để thi hành.  

2. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết 

a) Nghị quyết này được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 

ngày 17 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026; 

b) Vụ việc phục hồi, phá sản đã được Tòa án thụ lý trước ngày Nghị quyết 

này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết xong thì áp dụng Nghị quyết này để 

tiếp tục giải quyết; 

c) Không áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết này làm căn cứ đề nghị xem xét lại, 

kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án về giải quyết vụ việc phục hồi, 
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phá sản đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành; 

d) Các trình tự, thủ tục đã thực hiện, các  văn bản đã ban hành theo đúng 

quy định của pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không 

căn cứ vào Nghị quyết này để thực hiện lại hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế; 

đ) Trong quá trình triển khai thi hành Nghị quyết, nếu có vướng mắc cần được 

hướng dẫn thì các Tòa án phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để hướng dẫn, 

sửa đổi, bổ sung kịp thời./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

CHÁNH ÁN 

 

Nguyễn Văn Quảng 
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DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

Mẫu số 01 Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp/hợp tác xã 

Mẫu số 02 Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp/hợp tác xã 

Mẫu số 03 Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Mẫu số 04 Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi 

Mẫu số 05 Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản 

Mẫu số 06 Quyết định mở thủ tục phá sản 

Mẫu số 07 Quyết định giải quyết tranh chấp 

Mẫu số 08 Thông báo kết quả hòa giải thành 

Mẫu số 09 Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên 
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Mẫu số 01: Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp/hợp tác xã 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày….. tháng …… năm……(1) 

ĐƠN YÊU CẦU 

ÁP DỤNG THỦ TỤC PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ 

Kính gửi: Tòa án nhân dân khu vực (2)……… 

Người yêu cầu:(3) ………………………………………………………… 

Địa chỉ:(4)…………………………………………………………………... 

Số điện thoại: ……………………………………………………..(nếu có); 

Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................. (nếu có); 

Là(5)………. ……………………………………………………………….. 

Doanh nghiệp/Hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi (6): 

……………………………………………………………………………..  

Địa chỉ(7):………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………………………………………………..(nếu có); 

Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................ (nếu có); 

Mã số doanh nghiệp/hợp tác xã:…………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:(8)…………………………………………… 

Yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp/hợp tác 

xã….(9) vì những lý do sau đây:(10) 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

Tên, địa chỉ của Quản tài viên/Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được 

đề xuất (nếu có): 

…………………………………………………………………………….. 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có(11): 

1……………………………………………………………………………. 

2..................................................................................................................... 

    

                                                    Người yêu cầu(12) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01: 

(1) Ghi địa điểm làm đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi (ví dụ: Hà Nội, 

ngày 29 tháng 4 năm 2027). 

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết yêu cầu áp 

dụng thủ tục phục hồi. 

(3) Ghi họ, tên, năm sinh; số, ngày cấp, nơi cấp thẻ căn cước/thẻ căn cước 

công dân/hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.  

(4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu. 

(5) Ghi tư cách người nộp đơn yêu cầu, ví dụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

của Công ty cổ phần, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh...). 

(6) Ghi tên doanh nghiệp/hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi. 

(7) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/hợp tác xã.  

(8) Ghi họ, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

(9) Ghi như hướng dẫn tại điểm (6) 

(10) Nêu lý do, căn cứ để yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục phục hồi. 

(11) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu gồm có những tài liệu nào 

và phải đánh số thứ tự. (Gồm: 1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp/hợp tác xã; 2. Danh sách chủ nợ, người mắc nợ, trong đó phải ghi 

rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, 

không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn; 3. Báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp/hợp tác xã trong 03 năm gần nhất được kiểm toán theo 

quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp/hợp tác xã được thành lập và 

hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính trong toàn bộ thời gian 

hoạt động; 4. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy cơ mất hoặc mất 

khả năng thanh toán; 5. Bảng kê chi tiết tài sản, thông tin, địa điểm về tài sản của 

doanh nghiệp/hợp tác xã; 6. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh 

nghiệp/hợp tác xã, trừ trường hợp thông tin liên quan đó đã được kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với Tòa án theo quy định của pháp luật; 7. Văn bản ủy quyền trong trường 

hợp ủy quyền cho người khác nộp đơn; 8. Giấy tờ khác (nếu có)). 

(12) Ghi họ, tên chức vụ người nộp đơn và đóng dấu của doanh nghiệp/hợp 

tác xã có đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi (nếu có). 
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Mẫu số 02: Đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp/hợp tác xã  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày….. tháng …… năm……(1) 

ĐƠN YÊU CẦU 

ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ                                               

Kính gửi: Tòa án nhân dân khu vực(2).................. 

Người yêu cầu(3): ………………………………………………………… 

Địa chỉ:(4)………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………………………………………………..(nếu có); 

Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................. (nếu có); 

Là(5)………. ……………………………………………………………….. 

Doanh nghiệp/Hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản (6): 

……………………………………………………………………………..  

Địa chỉ(7):………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………………………………………………..(nếu có); 

Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................ (nếu có); 

Mã số doanh nghiệp/hợp tác xã:…………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:(8)…………………………………………… 

Yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp/hợp tác 
xã…(9) vì những lý do sau đây:(10) 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

Tên, địa chỉ của Quản tài viên/Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được 
đề xuất (nếu có). 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có:(11) 

1……………………………………………………………………………. 

2.....................................................................................................................  

         

                                                                                     Người yêu cầu(12) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02: 

(1) Ghi địa điểm làm đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản (ví dụ: Hà Nội, 

ngày 29 tháng 4 năm 2027). 

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết yêu cầu áp 

dụng thủ tục phá sản. 

 (3) Nếu người làm đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản là cá nhân thì ghi 

họ, tên, năm sinh; số, ngày cấp, nơi cấp thẻ căn cước/thẻ căn cước công dân/hộ 

chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Nếu người yêu cầu áp dụng thủ 

tục phá sản là cơ quan, tổ chức thì ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức đó. 

(4) Ghi địa chỉ trụ sở chính nếu là cơ quan, tổ chức, nếu là cá nhân thì ghi 

đầy đủ địa chỉ nơi cư trú.  

(5) Ghi tư cách người nộp đơn yêu cầu (Ví dụ: chủ nợ; người lao động; cơ 

quan quản lý thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội; cổ đông, nhóm cổ đông của doanh 

nghiệp...). 

(6) Ghi tên doanh nghiệp/hợp tác xã. 

(7) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

(8) Ghi họ, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

(9) Ghi tên doanh nghiệp/hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. 

(10) Nêu lý do, căn cứ để yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục phá sản và nội 

dung cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Trường hợp chủ nợ nộp đơn thì phải ghi cụ thể các khoản nợ mà doanh 

nghiệp/hợp tác xã chưa thanh toán bao gồm khoản nợ đã đến hạn, khoản nợ chưa 

đến hạn, khoản nợ có bảo đảm, khoản nợ không có bảo đảm, nếu là khoản nợ có 

bảo đảm thì ghi rõ tài sản bảo đảm, địa chỉ tài sản bảo đảm; thời gian (ngày, tháng, 

năm) chủ nợ có văn bản đòi nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

- Trường hợp người lao động nộp đơn thì phải ghi cụ thể tiền lương và các 

khoản nợ khác mà doanh nghiệp/hợp tác xã nợ người lao động. 

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội nộp đơn thì phải ghi cụ 

thể tổng số tiền thuế nợ mà doanh nghiệp/hợp tác xã đang nợ cơ quan quản lý thuế 

tính đến thời điểm cơ quan quản lý thuế nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản; 

khoản chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp doanh nghiệp/hợp tác xã, cổ đông, nhóm cổ đông của công ty 

cổ phần, thành viên, nhóm thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp 

tác xã nộp đơn thì phải ghi rõ tình trạng mất khả năng thanh toán doanh 

nghiệp/hợp tác xã. 
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(11) Ghi rõ tên các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và 

hợp pháp kèm theo đơn yêu cầu gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự. 

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản là doanh 

nghiệp/hợp tác xã thì kèm theo: 1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp/hợp tác xã 

trong 03 năm gần nhất đến thời điểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản do 

người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu. Trường hợp doanh nghiệp, hợp 

tác xã ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

hợp tác xã thì kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm ngừng hoạt động 

hoặc bị thu hồi. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập và hoạt động chưa 

đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn 

bộ thời gian hoạt động; 2. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả 

năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh 

nghiệp/hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng                    

thanh toán (nếu có); 3. Bảng kê chi tiết tài sản, thông tin, địa điểm về tài sản của 

doanh nghiệp/hợp tác xã; 4. Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó 

phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có 

bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn; 

5. Kế hoạch sắp xếp người lao động và tình hình thanh toán lương, bảo hiểm xã 

hội và các nghĩa vụ tài chính khác đối với người lao động; 6. Giấy tờ, tài liệu liên 

quan đến việc thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã, trừ trường hợp thông tin liên 

quan đó đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tòa án theo quy định của pháp luật; 

7. Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có); 8. Giấy tờ khác 

(nếu có). 

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản là cơ quan quản 

lý thuế, thì tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo là thông báo tiền thuế nợ của 

cơ quan quản lý thuế. 

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản là cơ quan bảo 

hiểm xã hội thì tài liệu, chứng cứ chứng minh số tiền chậm đóng, trốn đóng, bao 

gồm: văn bản đôn đốc; thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

hàng tháng và các giấy tờ có liên quan (nếu có) 

(12) Nếu người yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản là cá nhân thì phải có chữ 

ký hoặc điểm chỉ và ghi họ tên của người đó; nếu người yêu cầu áp dụng thủ tục 

phá sản là cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ, tên, 

chức vụ và đóng dấu. 
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Mẫu số 03: Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày….. tháng …… năm……(1) 

ĐƠN YÊU CẦU 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI 

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2).................. 

Họ tên người yêu cầu:(3)…………………………………............................ 

Số điện thoại: ……………………………………………………..(nếu có); 

Địa chỉ:(4) ...………………………………………………………………... 

Là:(5)……………………………trong vụ việc(6)………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Họ tên người bị yêu cầu:(7)…………………………………........................ 

Địa chỉ:(8) ………………………………………………………………….. 

Là…………………………………trong vụ việc(9)…………………………. 

……………………………………………………………………………... 

Yêu cầu Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:(10) 

…………………………………………………………………………….. 

Lý do:(11)…………………………………….……………………………… 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu (nếu có):……………. 

    

NGƯỜI YÊU CẦU(12) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03: 

(1) Ghi địa điểm làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (ví dụ: 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2027).  

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc phá sản. 

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ 

quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó. 

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú theo đúng 

như trong đơn yêu cầu. Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ 

quan, tổ chức đó. 

(5) Ghi tư cách tố tụng của người yêu cầu trong vụ việc phá sản mà Tòa án 

đang giải quyết (Ví dụ: chủ nợ, người mắc nợ, doanh nghiệp/hợp tác xã bị yêu 

cầu áp dụng thủ tục phá sản…). 

(6), (9) Ghi rõ số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ việc phá sản (ví dụ: 

số 50/2026/TL-PS) theo đúng như trong Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp 

dụng thủ tục phá sản của Tòa án.  

(7) Ghi tương tự mục (3). 

(8) Ghi tương tự mục (4). 

(10) Ghi cụ thể biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu Tòa án áp dụng. 

(11) Ghi rõ lý do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

(12) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của 

người yêu cầu; nếu cơ quan, tổ chức yêu cầu thì người đại diện hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức ký tên, ghi rõ họ, tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, 

tổ chức đó. 
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Mẫu số 04: Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC....... (1) 

Số:…...../TB-TLPH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              ....., ngày...... tháng ...... năm......  

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG THỦ TỤC PHỤC HỒI 

 

Kính gửi:…………………………………………….. (2)  

Ngày…..tháng……năm……., Tòa án nhân dân khu vực………………...đã 

thụ lý vụ việc phục hồi số:…../…../TL-PH đối với doanh nghiệp/hợp tác 

xã(3)…………….., địa chỉ(4):……………………………………. 

Theo đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi của(5)  .……………………….. 

Địa chỉ:(6) ……………………………………............................................. 

Đơn thuộc trường hợp (7).....................................theo quy định tại (8) ............... 

của Luật Phục hồi, phá sản. 

Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, người nộp đơn đã nộp 

các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9) 

1………………….……….………………...……………………………… 

2……………………………..……….………………………….…………. 

Căn cứ vào khoản 6 Điều 25 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án nhân dân 

thông báo cho (10) ………………………………………….…được biết.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, việc 

tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết yêu cầu doanh nghiệp/ hợp tác xã thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản được thực hiện như sau: 

- Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản 

mà doanh nghiệp/hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định buộc 

doanh nghiệp/hợp tác xã bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trợ cấp 

thôi việc, trả lương cho người lao động; quyết định kê biên tài sản của doanh 

nghiệp/hợp tác xã để sung quỹ nhà nước; bản án, quyết định buộc doanh 

nghiệp/hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba; 

trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật tạm dừng 

việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp/hợp tác xã đối với chủ nợ có bảo đảm, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
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- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải tạm dừng 

việc cưỡng chế, thu hồi nợ và các biện pháp khác nhằm buộc doanh nghiệp/ hợp 

tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp/hợp tác xã. 
 

Nơi nhận: 
- Ghi nơi nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 25 của 

Luật Phục hồi, phá sản; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN  

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04: 

(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ việc phục hồi. 

(2) Ghi tên, địa chỉ đầy đủ của những người quy định tại khoản 6 Điều 25 của 

Luật Phục hồi, phá sản. Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm 

việc của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của 

cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn yêu cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, 

thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: 

Kính gửi: Bà Trần Thị Q). 

(3) Ghi tên doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi. 

(4) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng 

thủ tục phục hồi. 

 (5), (6) Ghi tên, địa chỉ người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi. 

Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được 

thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức 

được thông báo (ghi theo đơn yêu cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ 

tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà 

Trần Thị Q). 

 (7), (8) Ghi người nộp đơn thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 

của Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản. Ví dụ: người nộp đơn là người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi: “Đơn thuộc trường hợp người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ 

tục phục hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 của Luật Phục hồi, phá sản”. 

(9) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu gồm có những tài liệu nào 

và phải đánh số thứ tự.  

(10) Ghi tên người được thông báo. 
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Mẫu số 05: Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC....... (1) 

Số:…..../TB-TLPS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              ....., ngày...... tháng ...... năm......  

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÁ SẢN 

 

Kính gửi:…………………………………………….. (2)  

Ngày…..tháng……năm……., Tòa án nhân dân khu vực………………đã 

thụ lý vụ việc phá sản số:…../…../TL-PS đối với doanh nghiệp/hợp tác 

xã(3)…………….., địa chỉ(4):……………………………………. 

Theo đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản của(5)  .………………………… 

Địa chỉ:(6)…………………………………………………..………………. 

Đơn thuộc trường hợp(7)............................ theo quy định tại(8)...................... của 

Luật Phục hồi, phá sản. 

Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, người nộp đơn đã nộp các 

tài liệu, chứng cứ sau đây:(9) 

1………………….……….………………...……………………………… 

2……………………………..……….………………………….…………. 

Căn cứ vào khoản 6 Điều 39 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án nhân dân 

thông báo cho (10) ……………………………………………được biết. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, doanh nghiệp/hợp 

tác xã phải có ý kiến bằng văn bản về yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản và các tài 

liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, việc 

tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản được thực hiện như sau: 

- Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản 

mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định buộc 

doanh nghiệp, hợp tác xã bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trợ cấp 

thôi việc, trả lương cho người lao động; quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã để sung quỹ nhà nước; bản án, quyết định liên quan đến tài sản của bên 

thứ ba được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã; trường 

hợp khác theo quy định của luật. 
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- Tòa án, Trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh 

doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, 

hợp tác xã là một bên đương sự. 

- Tòa án nhân dân phải tách và tạm đình chỉ giải quyết phần dân sự trong vụ 

án hình sự, hành chính có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác 

xã là một bên đương sự. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật tạm dừng 

việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo 

đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải tạm dừng 

việc cưỡng chế, thu hồi nợ và các biện pháp khác nhằm buộc doanh nghiệp, hợp 

tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

Nơi nhận: 
- Ghi nơi nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 39 của 

Luật Phục hồi, phá sản; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

 

THẨM PHÁN  

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05: 

(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ việc phá sản. 

(2) Ghi tên, địa chỉ đầy đủ của những người quy định tại khoản 6 Điều 39 của 

Luật Phục hồi, phá sản. Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm 

việc của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của 

cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn yêu cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, 

thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: 

Kính gửi: Bà Trần Thị Q). 

(3) Ghi tên doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. 

(4) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng 

thủ tục phá sản. 

 (5), (6) Ghi tên, địa chỉ người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Nếu 

là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được 

thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức 

được thông báo (ghi theo đơn yêu cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ 

tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà 

Trần Thị Q). 

 (7), (8) Ghi người nộp đơn thuộc trường hợp nào theo quy định tại Điều 38 

của Luật Phục hồi, phá sản. Ví dụ: người nộp đơn là người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi: “Đơn thuộc trường hợp chủ nợ của doanh 

nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 38 của Luật Phục hồi, phá sản”. 

(9) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu gồm có những tài liệu nào 

và phải đánh số thứ tự. 

(10) Ghi tên người được thông báo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 66 
 

 
Mẫu số 06: Quyết định mở thủ tục phá sản  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC (1)  .......... 
__________________ 

Số:....../......./QĐ-MTTPS(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......, ngày...... tháng....... năm.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC.............................. (3) 

 

Căn cứ vào Điều 6 và Điều 41 của Luật Phục hồi, phá sản; 

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản 

của(4)………………………………………………………..................................... 

Địa chỉ (5) :...................................................................................................... 

Đối với(6):...................................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp/hợp tác xã…………………………………………… 

Thụ lý số.........../.........../ TL-PS ngày........... tháng.............. năm(7)............. 

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu áp dụng thủ tục 

phá sản; 

Xét thấy có các căn cứ chứng minh (8).......................................................... 

mất khả năng thanh toán, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Mở thủ tục phá sản đối với(9).....................................................................  

Địa chỉ: (10)..................................................................................................... 

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản(11):.................................. 

Ông (Bà)(12):  

- ……………………………………………………………………............ 

- …………………………………………………………………………… 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá 

sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản 

nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản(13)…………………. 

Địa chỉ:(14)………………………………………… 

Giấy đòi nợ phải nêu rõ các thông tin sau: 

a) Tên, địa chỉ, quốc tịch, số định danh của chủ nợ, người đại diện hợp pháp của 

chủ nợ (nếu có); 
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b) Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi 

đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương 

thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp/hợp tác xã phải trả; khoản 

tiền bồi thường kèm theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng 

minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì              

mất quyền tham gia thủ tục phá sản, trừ trường hợp sự kiện bất khả kháng và trở ngại 

khách quan. 

Nơi nhận: 
- Ghi nơi nhận theo quy định tại khoản 3 và 

khoản 6 Điều 41 của Luật Phục hồi, phá sản; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN(15).................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CÔNG BÁO/Số 328/Ngày 14-06-2026 68 
 

 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06: 

(1), (3) Ghi tên Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết vụ việc 

phá sản. 

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định mở thủ tục phá sản 

(ví dụ: Số: 02/2027/QĐ-MTTPS). 

(4) Ghi tên của người làm đơn; nếu là cá nhân thì ghi thêm chữ Ông (Bà) 

trước khi ghi họ, tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn N); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi 

đầy đủ tên của cơ quan, tổ chức (ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần Thái 

Bình Dương). 

(5) Ghi đầy đủ địa chỉ của người làm đơn. 

(6) (8) và (9) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp/hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng 

thủ tục phá sản. 

(7) Ghi số và ngày, tháng, năm thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. 

(10) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng 

thủ tục phá sản.  

(11) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ 

“Tổ” trước hai chữ “Thẩm phán”. 

(12) Ghi họ, tên của Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành 

thủ tục phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và 

ghi hai chữ “Tổ trưởng” (ví dụ: Ông Trần Văn B - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, 

tên hai Thẩm phán còn lại. 

(13) Ghi tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được chỉ 

định tham gia vụ việc phá sản. 

(14) Ghi địa chỉ trụ sở Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc phá sản. 

(15) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi “Thẩm 

phán”; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi:  

“TM. Tổ Thẩm phán 

Tổ trưởng” 
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Mẫu số 07: Quyết định giải quyết tranh chấp  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN………..(1) 

 

Số:……../……./QĐ-……(2) 

Ngày:…....-………-……..(3) 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

V/v(4)……………………………….. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC (5).............................. 

- Thành phần giải quyết tranh chấp gồm có:(6) 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)……………………….………… 

Các Thẩm phán: Ông (Bà)............................................................................. 

- Thư ký phiên họp: Ông (Bà) (7)……………………………………..…… 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(8)...................................... tham gia phiên 

họp: Ông (Bà).......................................................................- Kiểm sát viên. 

Ngày........ tháng........ năm........(9) tại ……………………………………….. 

mở phiên họp công khai(10)  giải quyết tranh chấp theo Thông báo về việc giải 

quyết tranh chấp số:(11) ... /TB-GQTC ngày........ tháng........ năm........ gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Nguyên đơn/Người khởi kiện/Người yêu cầu(12): 

………………………………………………………………………………………… 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn/người khởi kiện/người yêu cầu:(13) 

………………………………………………………………………………………. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn/người khởi 

kiện/người yêu cầu:(14) 

……………………………………………………………………………………… 

2. Bị đơn/Người bị kiện: (15) 

……………………………………………………………………………………… 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn/người bị kiện:(16) 

 .........................................................................................................................  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn/người bị kiện:(17) 

 .........................................................................................................................  
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(18) 

 .........................................................................................................................  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(19) 

 .........................................................................................................................  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan:(20) 

 .........................................................................................................................  

4. Người làm chứng:(21) 

 .........................................................................................................................  

5. Người giám định:(22) 

 .........................................................................................................................  

6. Người phiên dịch:(23) 

 .........................................................................................................................  

NỘI DUNG TRANH CHẤP: (24) 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:(25) 

[1]………………………………………………………………………….. 

[2]………………………………………………………………………….. 

[3]………………………………………………………………………….. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào(26) ………… …………………………………………………. 

 .........................................................................................................................  

(27):…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...…………(28)
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07: 

(1) Ghi rõ Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết phá sản. 

(2) Ô thứ nhất ghi số quyết định, ô thứ hai ghi năm ra quyết định, ô thứ ba 

ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: Nếu là quyết định giải quyết tranh chấp về dân 

sự năm 2026 có số 100 thì ghi: “Số:100/2026/QĐ-DS”; nếu là quyết định giải 

quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại năm 2026 có số 110 thì ghi: 

“Số:110/2026/QĐ-KDTM”; nếu là quyết định giải quyết tranh chấp về lao động 

năm 2026 có số 115 thì ghi: “Số:115/2017/QĐ-LĐ”). 

(3) Ghi ngày, tháng, năm ra quyết định. 

(4) Ghi quan hệ tranh chấp, yêu cầu mà Tòa án giải quyết.  

(5) Ghi như hướng dẫn tại điểm (1). 

(6) Nếu thành phần giải quyết tranh chấp gồm một Thẩm phán thì chỉ ghi họ 

tên của Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp, bỏ dòng “Các Thẩm phán...”; nếu thành 

phần giải quyết gồm có ba người, thì ghi họ tên của Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp, 

họ tên của các Thẩm phán.  

 (7) Ghi họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm 

tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1). 

 (8) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên họp. 

 (9) Ghi ngày, tháng, năm mở phiên họp (ví dụ: Ngày 15 tháng 7 năm 2026). 

(10) Nếu phiên họp kín thì thay cụm từ “công khai” bằng từ “kín”.  

(11) Ghi số thông báo về việc giải quyết tranh chấp. 

(12) Đối với tranh chấp về dân sự, kinh doanh - thương mại, lao động thì 

ghi là “Nguyên đơn”, khiếu kiện hành chính thì ghi là “Người khởi kiện”, yêu cầu 

tuyên bố giao dịch vô hiệu theo quy định Điều 50 của Luật Phục hồi, phá sản hoặc 

yêu cầu giải quyết việc dân sự thì ghi là “Người yêu cầu”. 

Nguyên đơn, người khởi kiện, người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên, địa 

chỉ cư trú (nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên ghi ngày, tháng, năm sinh 

và họ tên người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên). Nguyên đơn, người 

khởi kiện, người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa 

chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 

(13) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của nguyên đơn/người khởi 

kiện/người yêu cầu và ghi họ tên, địa chỉ cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp 

luật hay là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn/người khởi kiện/người 

yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan 

hệ giữa người đó với nguyên đơn/người khởi kiện/người yêu cầu; nếu là người 

đại diện theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... 

tháng... năm...”. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A trú tại... là người đại diện theo pháp luật của 

nguyên đơn (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi). 
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Ví dụ 2: Bà Lê Thị B trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên 

đơn (Văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...). 

(14) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn/người khởi kiện/người yêu cầu. Ghi họ tên, địa chỉ cư trú (nếu là Luật sư thì 

ghi là Luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều 

nguyên đơn/người khởi kiện/người yêu cầu thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho nguyên đơn/người khởi kiện/người yêu cầu nào. 

(15) Đối với tranh chấp về dân sự, kinh doanh - thương mại, lao động thì ghi 

là “bị đơn”, khiếu kiện hành chính thì ghi là “Người bị kiện”. Đối với yêu cầu 

tuyên bố giao dịch vô hiệu theo quy định Điều 50 Luật Phục hồi, phá sản hoặc 

yêu cầu giải quyết việc dân sự thì không ghi mục này. 

(16) và (19) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (13). 

(17) và (20) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (14). 

(18) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (12) 

(21) Ghi họ tên, địa chỉ cư trú (nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên 

ghi ngày, tháng, năm sinh và họ tên người đại diện hợp pháp của người chưa thành 

niên). 

(22) Ghi họ tên, chức danh, địa chỉ nơi làm việc (nếu không có nơi làm 

việc thì ghi địa chỉ cư trú). 

(23) Ghi họ tên, địa chỉ nơi làm việc (nếu không có nơi làm việc thì ghi địa 

chỉ cư trú). 

(24) Trong phần này ghi rõ yêu cầu của nguyên đơn/người khởi kiện/người yêu 

cầu; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn/người bị kiện; yêu cầu độc lập, đề nghị của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ý kiến của Viện kiểm sát; ghi ngắn gọn, đầy 

đủ các tài liệu, chứng cứ, tình tiết của vụ án; ghi rõ các tình tiết, sự kiện không phải 

chứng minh, các tình tiết mà các bên đã thống nhất, không thống nhất; đối với các 

tình tiết của vụ việc mà các bên không thống nhất thì phải ghi rõ lý lẽ, lập luận của 

từng bên đương sự. 

(25) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp 

nhận yêu cầu. 

Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự trong dấu [ ].  

(26) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ các căn cứ pháp luật để ra quyết định.  

(27) Ghi các quyết định của Tòa án về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ 

việc, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền đề 

nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định giải quyết tranh chấp. 

(28) Phần cuối cùng của quyết định, trường hợp thành phần tham gia phiên 

họp giải quyết tranh chấp là 01 Thẩm phán thì ghi như sau: 
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Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 60 

của Luật Phục hồi, phá sản; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN  

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Trường hợp thành phần tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp là 03 Thẩm 

phán thì phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành viên Hội đồng giải 

quyết tranh chấp và đóng dấu (quyết định này phải lưu vào hồ sơ vụ việc); đối 

với quyết định để gửi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và 

Viện kiểm sát thì ghi như sau: 
 

Nơi nhận: 
- Ghi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

60 của Luật Phục hồi, phá sản; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08: Thông báo kết quả hòa giải thành  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 202 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

QUẢN TÀI VIÊN/                 

DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ,               

THANH LÝ TÀI SẢN....... (1) 

Số:......./TB-HGT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              ....., ngày...... tháng ...... năm......  

THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH 

Kính gửi:………………………………………………………………… (2) 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận kết quả hòa giải thành ngày…… tháng …… 

năm …… giữa……(3) và……..(4)  trong vụ việc phục hồi/phá sản số:…../…../TL-

…………(5) đối với doanh nghiệp/hợp tác xã(6) 

……….………………………………..………………………………..........., địa 

chỉ(7):………………………………do Tòa án nhân dân khu vực(8)……….…... 

thụ lý, giải quyết.    

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản(9) ………. thông báo 

kết quả hòa giải thành, cụ thể như sau:(10) 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

 

Nơi nhận: 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Ban đại diện chủ nợ (nếu có); 

- Lưu: QTV/DNQLTLTS; hồ sơ vụ việc. 

QUẢN TÀI VIÊN/DOANH NGHIỆP 

QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(11)  
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08: 

(1) Ghi tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông 

báo kết quả hòa giải thành. 

(2) Ghi họ, tên, địa chỉ của người nhận thông báo. 

(3), (4) Ghi họ, tên, địa chỉ của các bên tham gia hòa giải. Nếu là cá nhân 

thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thông báo; nếu 

là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức được thông báo 

(ghi theo đơn yêu cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông 

hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).  

(5) Ghi một trong hai vụ việc (vụ việc phục hồi hoặc phá sản).  

Trường hợp là vụ việc phục hồi thì ghi như sau: “trong vụ việc phục hồi 

số:…../…../TL-PH”. 

Trường hợp là vụ việc phá sản thì ghi như sau: “trong vụ việc phá sản 

số:…../…../TL-PS”. 

(6) Ghi tên doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phục 

hồi/phá sản. 

(7) Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp 

dụng thủ tục phục hồi/phá sản. 

(8) Ghi tên Tòa án khu vực có thẩm quyền đã thụ lý vụ việc phục hồi/phá sản. 

(9) Ghi tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã tiến 

hành hòa giải thành. 

(10) Ghi đầy đủ cụ thể các vấn đề mà các bên tham gia hòa giải đã thoả 

thuận được với nhau.  

(11) Nếu người tiến hành hòa giải là Quản tài viên thì phải có chữ ký và ghi 

họ tên của người đó; nếu người tiến hành hòa giải là doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản thì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ, tên, chức vụ và 

đóng dấu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Mẫu số 09: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên   

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2026  

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC … (1) 

 

Số: ……/…./(2)QĐCNTT-PS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
……, ngày … tháng … năm …… 

UYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN 

  

Căn cứ khoản 3 Điều 22 của Luật Phục hồi, phá sản; 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận kết quả hòa giải thành ngày….... tháng …… 

năm ….. về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết tranh 

chấp theo thông báo về việc giải quyết tranh chấp số(3):... /TB-GQTC ngày........ 

tháng........ năm....... 

                                                      XÉT THẤY: 

Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả 

hòa giải thành về việc giải quyết tranh chấp là tự nguyện; nội dung thoả thuận 

giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải thành, 

không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thoả thuận của các bên(4): 

……………….............……………………………...…............................... 

……………….............……………………………….................................. 

2. Sự thoả thuận của các bên cụ thể như sau(5): 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………...  

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành. Các 

bên, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền 

đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị xem xét lại quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các bên trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hoặc 

biết được quyết định. 
 

Nơi nhận: 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- DN, HTX; 

- QTV, DNQLTLTS; 

- VKSND; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 09: 

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.  

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 

02/2026/QĐCNTT-PS). 

(3) Ghi số thông báo về việc giải quyết tranh chấp.  

(4) Ghi tên, địa chỉ, tư cách của các bên tham gia hòa giải, người đại diện, 

người phiên dịch (nếu có); Nếu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi 

làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ 

chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó. Đối với người đại diện thì ghi rõ 

là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo ủy quyền; nếu là người 

đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với 

người được đại diện; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì cần ghi chú trong 

ngoặc đơn “văn bản ủy quyền ngày... tháng... năm...”. 

(5) Ghi đầy đủ, lần lượt các thoả thuận của các bên tham gia hòa giải về từng 

vấn đề đã được thể hiện trong Biên bản hòa giải thành. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 09/2026/TT-TANDTC  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG TƯ 

Quy định về quy chế làm việc của tổ Thẩm phán 

trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

số 142/2025/QH15 và Luật số 150/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án 

nhân dân tối cao; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định về quy chế 

làm việc của tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về quy chế làm việc của tổ Thẩm phán trong quá trình 

giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản theo quy định tại Điều 7 của Luật Phục hồi, 

phá sản, bao gồm việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế 

độ làm việc của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, 

phá sản, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh 

nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Điều 2. Thành lập tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục 

phục hồi, phá sản  

1. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 39 của Luật 

Phục hồi, phá sản, căn cứ vào tính chất phức tạp của vụ việc phục hồi, phá sản,  

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực có thể xem xét, quyết định thành lập tổ                    

Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản.   

2. Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm ban hành quyết 

định thành lập tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán và giao cho một Thẩm phán làm 

tổ trưởng. 

3. Việc thay đổi Thẩm phán, thành lập, bổ sung, thay thế tổ Thẩm phán được 

thực hiện như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-An-ninh-mang-2025-so-116-2025-QH15-666020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-so-64-2025-QH15-639239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-sua-doi-2025-so-87-2025-QH15-662673.aspx
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a) Thẩm phán không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ của mình vì lý do                        

sức khỏe, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, chưa được bổ nhiệm lại khi hết 

nhiệm kỳ, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác hoặc thuộc trường 

hợp phải từ chối hoặc thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Phục hồi, 

phá sản, thì việc thay đổi Thẩm phán thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Luật Phục hồi, phá sản; 

b) Trường hợp Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục 

hồi, phá sản nhận thấy vụ việc phục hồi, phá sản cần thiết phải thành lập tổ Thẩm 

phán thì báo cáo Chánh án Tòa án phân công bổ sung 02 Thẩm phán để thành lập 

tổ Thẩm phán theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Trường hợp tổ Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục 

phục hồi, phá sản mà tổ trưởng tổ Thẩm phán nhận thấy vụ việc phục hồi, phá sản 

không cần thiết phải thành lập tổ Thẩm phán thì báo cáo Chánh án Tòa án để xem 

xét, quyết định việc phân công một Thẩm phán giải quyết thay thế tổ Thẩm phán. 

4. Sau khi được thay đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều này, Thẩm 

phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. 

5. Việc thay đổi Thẩm phán, thành lập, bổ sung, thay thế tổ Thẩm phán theo 

quy định tại khoản 3 Điều này phải được Chánh án Tòa án xem xét, quyết định 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị và phải được gửi 

ngay cho người đề nghị thay đổi Thẩm phán, doanh nghiệp, hợp tác xã, Quản tài 

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

Điều 3. Thành lập tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng 

nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản  

1. Tổ Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thành lập để 

giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 

hợp tác xã phá sản của Tòa án nhân dân khu vực. 

2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị xem 

xét lại, kháng nghị, Chánh án hoặc Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm của 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ Thẩm phán gồm 03 

Thẩm phán và giao cho một Thẩm phán làm tổ trưởng. 

3. Việc thay đổi Thẩm phán của tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị                   

xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của 

Thông tư này. 

Điều 4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ Thẩm phán  

1. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản 

bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 7 của Luật                      

Phục hồi, phá sản, Thông tư này và quy định khác của pháp luật kể từ khi có quyết 

định thành lập và chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau khi đã giải 

quyết xong vụ việc phục hồi, phá sản hoặc sau khi có quyết định của Chánh án 

Tòa án quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Thông tư này. 
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2. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Phục hồi, phá sản, Thông tư này và 

quy định khác của pháp luật kể từ khi có quyết định thành lập và chấm dứt việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau khi đã giải quyết xong đơn đề nghị xem xét 

lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của các tổ Thẩm phán  

1. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản 

thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với những loại việc quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 7, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 13 

của Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao. 

2. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thảo luận tập thể và quyết định theo       

đa số khi ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 19 của Thông tư này 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn                       

được giao. 

3. Tổ trưởng tổ Thẩm phán điều hành, phân công nhiệm vụ thực hiện, phụ 

trách chung hoạt động của tổ Thẩm phán, báo cáo và chịu trách nhiệm trước tổ 

Thẩm phán, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán, tổ trưởng ký thay mặt tổ 

Thẩm phán và đóng dấu Tòa án. 

4. Thành viên tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân 

công của tổ trưởng tổ Thẩm phán, báo cáo và chịu trách nhiệm trước tổ Thẩm 

phán, tổ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, thành viên tổ Thẩm 

phán ký thay tổ trưởng tổ Thẩm phán và đóng dấu Tòa án. 

5. Các thành viên tổ Thẩm phán có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ vụ việc 

phục hồi, phá sản và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác của Thẩm phán, tổ Thẩm 

phán theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. 

Điều 6. Nguyên tắc phối hợp giữa tổ Thẩm phán với Viện kiểm sát             

nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Quản 

tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản  

Việc phối hợp giữa tổ trưởng tổ Thẩm phán, thành viên tổ Thẩm phán với 

Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Kiểm sát viên, Chấp hành 

viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải bảo đảm các 

nguyên tắc sau đây: 

1. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phục 

hồi, phá sản; 

2. Giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản nhanh chóng, kịp thời, vô tư, khách 

quan, đúng pháp luật. 
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Chương II 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM PHÁN  

GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG THỦ TỤC PHỤC HỒI 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phục hồi 

Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 34 

và khoản 1 Điều 37 của Luật Phục hồi, phá sản; 

2. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 34 của Luật Phục hồi, phá sản; 

3. Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi và thụ lý vụ việc phá sản quy định 

tại điểm b khoản 4 điều 34 của Luật Phục hồi, phá sản; 

4. Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi 

phí phục hồi, bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 7 

Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản;  

5. Quyết định công nhận hoặc không công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ 

nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, quyết định công nhận 

nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 3 Điều 36 của Luật Phục hồi, phá sản; 

6. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán được giao cho tổ trưởng               

tổ Thẩm phán hoặc thành viên tổ Thẩm phán theo quy định tại Điều 9 của Thông 

tư này. 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. 

Điều 8. Phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán 

giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi 

1. Khi xem xét, giải quyết các vấn đề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 7 của Thông tư này, tổ trưởng tổ Thẩm phán phải tổ chức phiên họp để thảo 

luận tập thể và quyết định theo đa số. Phiên họp của tổ Thẩm phán phải có đủ các 

thành viên tổ Thẩm phán, trường hợp có thành viên vắng mặt thì phải hoãn phiên 

họp. Thời hạn hoãn phiên họp là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết 

định hoãn phiên họp. 

2. Trình tự, thủ tục phiên họp của tổ Thẩm phán được thực hiện như sau: 

a) Tổ trưởng tổ Thẩm phán khai mạc và chủ trì phiên họp. Thư ký Tòa án 

ghi biên bản phiên họp.  

Biên bản phiên họp ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp và phải có chữ ký 

của tổ trưởng và thư ký ghi biên bản; 
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b) Thành viên của tổ Thẩm phán báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao trước tổ Thẩm phán. Tổ trưởng tổ Thẩm phán trình bày tóm tắt nội dung vụ 

việc, quá trình giải quyết và các nội dung cần thảo luận, ra quyết định; 

c) Trong trường hợp cần thiết, tổ Thẩm phán có thể triệu tập Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phục hồi để họ trình 

bày ý kiến; 

d) Các thành viên của tổ Thẩm phán thảo luận và biểu quyết về các nội dung 

cần ra quyết định. 

3. Khi thảo luận và biểu quyết phải có biên bản ghi lại ý kiến đã thảo luận và 

quyết định của tổ Thẩm phán. Biên bản thảo luận phải được các thành viên của tổ 

Thẩm phán ký, ghi rõ họ tên. Thành viên có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý 

kiến của mình bằng văn bản riêng hoặc ghi trong biên bản thảo luận. 

4. Quyết định của tổ Thẩm phán phải được đa số thành viên của tổ Thẩm 

phán biểu quyết tán thành. Quyết định này phải được lập thành văn bản và được 

tổ trưởng ký thay mặt tổ Thẩm phán và đóng dấu Tòa án. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng tổ Thẩm phán và thành viên 

tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi 

1. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán sau đây do tổ trưởng thay mặt 

tổ Thẩm phán thực hiện: 

a) Xử lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng 

thủ tục phục hồi quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 25 của Luật Phục 

hồi, phá sản; 

b) Hướng dẫn, yêu cầu người tham gia thủ tục phục hồi thu thập, giao nộp 

tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của họ là có căn cứ và hợp 

pháp; kiểm tra, thẩm định tính xác thực của tài liệu, chứng cứ theo quy định của 

pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan 

đến vụ việc phục hồi quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

d) Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản quy định tại khoản 4 Điều 7 và Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản; 

đ) Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản khi giải quyết vụ việc phục hồi quy định tại khoản 5 Điều 7 của Luật Phục 

hồi, phá sản; 

e) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi Tòa 

án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại Điều 32 của Luật 

Phục hồi, phá sản; 

g) Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

trường hợp cần thiết quy định tại khoản 6 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 
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h) Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 

dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật quy 

định tại khoản 9 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

i) Ủy thác trong giải quyết vụ việc phục hồi quy định tại Điều 18 của Luật 

Phục hồi, phá sản; 

k) Quyết định tổ chức Hội nghị chủ nợ quy định tại khoản 10 Điều 7 và             

Điều 33 của Luật Phục hồi, phá sản; 

l) Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh quy định tại 

Điều 35 của Luật Phục hồi, phá sản; 

m) Áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 14 

Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

n) Quyết định xử lý tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng 

kể về giá trị theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Phục hồi, phá sản; 

o) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Tổ Thẩm phán, trừ các 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 7 của Thông tư này. 

2. Thành viên tổ Thẩm phán thay mặt tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo sự phân công bằng văn bản của tổ 

trưởng tổ Thẩm phán. 

Điều 10. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn               

yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản  

1. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có trách nhiệm 

chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy 

định tại Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản. Trường hợp thay đổi Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì phải có quyết định thay đổi trong đó 

nêu rõ lý do thay đổi. 

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc đề 

xuất, đề nghị, yêu cầu, báo cáo quy định tại khoản 2 Điều 30, các điều 10, 26, 28, 

32, 35 và 36 của Luật Phục hồi, phá sản bằng văn bản và gửi tổ Thẩm phán trong 

thời hạn pháp luật về phục hồi, phá sản quy định. 

Tổ Thẩm phán xem xét giải quyết trong thời hạn pháp luật về phục hồi, phá 

sản quy định. Trường hợp pháp luật về phục hồi, phá sản không quy định thời hạn 

thì tổ Thẩm phán phải xem xét, quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề xuất, đề nghị, yêu cầu, báo cáo. Kết quả giải quyết của tổ 

Thẩm phán phải được gửi ngay cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý 

tài sản. 

3. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công giám sát hoạt 

động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi giải quyết vụ 

việc phục hồi.  
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4. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có thẩm quyền 

áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với Quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 83 của 

Luật Phục hồi, phá sản và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn                   

yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi với Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên  

1. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công gửi cho Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp các văn bản trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu áp 

dụng thủ tục phục hồi theo quy định tại các điều 25, 33, 34 và 37 của Luật Phục 

hồi, phá sản. 

2. Trường hợp tổ Thẩm phán quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 

phá sản theo thủ tục rút gọn, quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi và thụ lý vụ việc 

phá sản theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật Phục hồi, phá sản thì tổ trưởng 

hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công gửi cho Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp các văn bản theo quy định tại Điều 39 và Điều 65 của Luật Phục hồi,  

phá sản.  

Điều 12. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu 

cầu áp dụng thủ tục phục hồi với Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên   

1. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có trách nhiệm 

gửi cho Cơ quan thi hành án dân sự thông báo thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục 

phục hồi theo quy định tại khoản 6 Điều 25 của Luật Phục hồi, phá sản. 

 2. Trường hợp tổ Thẩm phán quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 của Luật Phục hồi, phá sản thì tổ trưởng hoặc thành viên 

tổ Thẩm phán được phân công gửi cho Cơ quan thi hành án dân sự quyết định đình 

chỉ thủ tục phục hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật Phục hồi, phá sản. 

3. Trường hợp tổ Thẩm phán quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 

phá sản theo thủ tục rút gọn, quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi và thụ lý vụ việc 

phá sản theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật Phục hồi, phá sản thì tổ trưởng 

hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công gửi cho Cơ quan thi hành án dân 

sự các văn bản theo quy định tại Điều 39 và Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản và 

quy định khác của pháp luật về phục hồi, phá sản.  

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM PHÁN 

 GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÁ SẢN 

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản  

Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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1. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 41 của 

Luật Phục hồi, phá sản; 

2. Xử lý khoản nợ có bảo đảm quy định tại Điều 44 của Luật Phục hồi, 

phá sản trừ trường hợp quy định tại điểm l khoản 1 Điều 15 của Thông tư này;  

3. Quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu quy định tại Điều 50 của Luật Phục 

hồi, phá sản; 

4. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực 

quy định tại Điều 51 của Luật Phục hồi, phá sản; 

5. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 58 của 

Luật Phục hồi, phá sản; 

6. Quyết định đình chỉ thủ tục phá sản quy định tại Điều 64 của Luật Phục 

hồi, phá sản; 

7. Quyết định đình chỉ thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật Phục hồi, phá sản; 

8. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định tại Điều 

65, khoản 2 Điều 71 và khoản 9 Điều 72 của Luật Phục hồi, phá sản; 

9. Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi 

phí phá sản, bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 7 

Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản;  

10. Quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án 

phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 

Điều 63 của Luật Phục hồi, phá sản; 

11. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán được giao cho tổ trưởng tổ 

Thẩm phán hoặc thành viên tổ Thẩm phán theo quy định tại Điều 15 của Thông 

tư này. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. 

Điều 14. Phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán 

giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản  

1. Khi xem xét, giải quyết các vấn đề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 và 10 Điều 13 của Thông tư này, tổ trưởng tổ Thẩm phán phải tổ chức 

phiên họp để thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Phiên họp của tổ Thẩm 

phán phải có đủ các thành viên tổ Thẩm phán, trường hợp có thành viên vắng mặt 

thì phải hoãn phiên họp. Thời hạn hoãn phiên họp là không quá 03 ngày làm việc 

kể từ ngày có quyết định hoãn phiên họp. 

2. Trình tự, thủ tục phiên họp của tổ Thẩm phán được thực hiện như sau: 

a) Tổ trưởng tổ Thẩm phán khai mạc và chủ trì phiên họp. Thư ký Tòa án 

ghi biên bản phiên họp.  
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Biên bản phiên họp ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp và phải có chữ ký 

của tổ trưởng và thư ký ghi biên bản; 

b) Thành viên của tổ Thẩm phán báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao trước tổ Thẩm phán. Tổ trưởng tổ Thẩm phán trình bày tóm tắt nội dung vụ 

việc, quá trình giải quyết và các nội dung cần thảo luận, ra quyết định; 

c) Trường hợp cần thiết, tổ Thẩm phán có thể triệu tập Quản tài viên, doanh 

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản để họ trình bày             

ý kiến; 

d) Các thành viên của tổ Thẩm phán thảo luận và biểu quyết về các nội dung 

cần ra quyết định. 

3. Khi thảo luận và biểu quyết phải có biên bản ghi lại ý kiến đã thảo luận và 

quyết định của tổ Thẩm phán. Biên bản thảo luận của tổ Thẩm phán phải được 

các thành viên của tổ Thẩm phán ký, ghi rõ họ tên. Thành viên có ý kiến thiểu số 

có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản riêng hoặc ghi trong biên bản 

thảo luận. 

4. Quyết định của tổ Thẩm phán phải được đa số thành viên của tổ Thẩm 

phán biểu quyết tán thành. Quyết định này phải được lập thành văn bản và được 

tổ trưởng ký thay mặt tổ Thẩm phán và đóng dấu Tòa án. 

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng tổ Thẩm phán và thành 

viên tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản  

1. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán sau đây do tổ trưởng thay mặt 

tổ Thẩm phán thực hiện: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, g, h và m khoản 1 

Điều 9 của Thông tư này; 

b) Xử lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng 

thủ tục phá sản quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 39 của Luật Phục hồi, phá sản; 

c) Hướng dẫn, yêu cầu người tham gia thủ tục phá sản thu thập, giao nộp tài 

liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của họ là có căn cứ và hợp 

pháp; kiểm tra, thẩm định tính xác thực của tài liệu, chứng cứ theo quy định của 

pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan 

đến vụ việc phá sản quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

đ) Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản khi giải quyết vụ việc phá sản quy định tại khoản 5 Điều 7 của Luật Phục hồi, 

phá sản; 
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e) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có 

quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 42 của Luật Phục hồi, phá sản; 

g) Ủy thác trong việc giải quyết vụ việc phá sản quy định tại Điều 18 của 

Luật Phục hồi, phá sản; 

h) Quyết định tổ chức Hội nghị chủ nợ quy định tại khoản 10 Điều 7 và 

Điều 61 của Luật Phục hồi, phá sản; 

i) Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh quy định tại 

khoản 2 Điều 63 của Luật Phục hồi, phá sản; 

k) Tiến hành hòa giải tranh chấp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hợp 

tác xã theo đề nghị của người tham gia thủ tục phá sản và quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các bên quy định tại khoản 16 Điều 7 của Luật Phục hồi, phá sản; 

l) Quyết định xử lý tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng 

kể về giá trị theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Phục hồi, phá sản; 

m) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Tổ Thẩm phán, trừ các 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 13 

của Thông tư này. 

2. Thành viên tổ Thẩm phán thay mặt tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo sự phân công bằng văn bản của tổ 

trưởng tổ Thẩm phán. 

Điều 16. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý 

tài sản  

1. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có trách nhiệm 

chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy 

định tại Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản. Trường hợp thay đổi Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì phải có quyết định thay đổi trong đó 

nêu rõ lý do thay đổi. 

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc                    

đề xuất, đề nghị, yêu cầu, báo cáo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 42, các 

điều 10, 44, 50, 53, 58 và khoản 2 Điều 63 của Luật Phục hồi, phá sản bằng văn 

bản và gửi tổ Thẩm phán trong thời hạn pháp luật về phục hồi, phá sản quy định. 

Tổ Thẩm phán xem xét giải quyết trong thời hạn pháp luật về phục hồi,                

phá sản quy định. Trường hợp pháp luật về phục hồi, phá sản không quy định thời 

hạn thì tổ Thẩm phán phải xem xét, quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được đề xuất, đề nghị, yêu cầu, báo cáo. Kết quả giải quyết của 

tổ Thẩm phán phải được gửi ngay cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản. 
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3. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công giám sát hoạt 

động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi giải quyết vụ 

việc phá sản.  

4. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có thẩm quyền 

áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với Quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 83 của 

Luật Phục hồi, phá sản và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

Điều 17. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản với Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên  

Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công gửi cho Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp các văn bản trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản theo quy định tại các điều 39, 41, 50, 60, 61, 62, 63, 64 

và 65 của Luật Phục hồi, phá sản. 

Điều 18. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu 

áp dụng thủ tục phá sản với Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên  

1. Tổ trưởng hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công có trách nhiệm 

gửi cho Cơ quan thi hành án dân sự quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 

phá sản và các quyết định, thông báo khác quy định tại khoản 6 Điều 39, khoản 3 

Điều 41, khoản 6 Điều 65, Điều 50 và Điều 64 của Luật Phục hồi, phá sản. 

2. Khi nhận được văn bản yêu cầu, đề nghị của Chấp hành viên theo quy định 

tại Điều 78, khoản 2 Điều 80 và khoản 2 Điều 81 của Luật Phục hồi, phá sản và 

pháp luật về thi hành án dân sự, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán là tổ 

trưởng hoặc thành viên của tổ Thẩm phán đã ra quyết định xem xét, giải quyết 

trong thời hạn pháp luật về phục hồi, phá sản và pháp luật về thi hành án dân sự 

quy định và gửi ngay kết quả giải quyết cho Chấp hành viên, Cơ quan thi hành án 

dân sự có thẩm quyền. 

Trường hợp tổ trưởng, thành viên của tổ Thẩm phán đã ra quyết định không 

còn là Thẩm phán của Tòa án thì Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán 

khác xem xét, giải quyết yêu cầu, đề nghị của Chấp hành viên. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH  

TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN 

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị 

xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản  

1. Tổ chức phiên họp giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết 

định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và ra một trong các quyết định 

quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Phục hồi, phá sản. 
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2. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán được giao cho tổ trưởng  

hoặc thành viên tổ Thẩm phán theo quy định tại Điều 21 của Thông tư này. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về phục hồi, 

phá sản. 

Điều 20. Trình tự, thủ tục phiên họp giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, 

kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản  

1. Tổ trưởng tổ Thẩm phán phải tổ chức phiên họp giải quyết đơn đề nghị 

xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Phục hồi, phá sản. Phiên 

họp của tổ Thẩm phán phải có đủ các thành viên tổ Thẩm phán, trường hợp có 

thành viên tổ Thẩm phán vắng mặt thì phải hoãn phiên họp. 

2. Tổ trưởng tổ Thẩm phán khai mạc và chủ trì phiên họp. Thư ký Tòa án 

ghi biên bản phiên họp. 

Biên bản phiên họp ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp và phải có chữ ký 

của tổ trưởng và thư ký ghi biên bản. 

3. Một thành viên của tổ Thẩm phán trình bày tóm tắt nội dung vụ việc phá 

sản, quá trình giải quyết vụ việc phá sản và đề nghị của người đề nghị xem xét lại 

(nếu có). Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân về quyết định 

kháng nghị trong trường hợp Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị. 

4. Trường hợp có người tham gia thủ tục phá sản được Tòa án triệu tập tham 

gia phiên họp thì họ được trình bày ý kiến của mình về đề nghị xem xét lại quyết 

định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, quyết định kháng nghị quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

5. Tổ Thẩm phán thảo luận và biểu quyết tại phòng họp kín về việc giải quyết 

đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản. Khi thảo luận và biểu quyết tại phòng họp kín phải có biên bản ghi lại 

ý kiến đã thảo luận và quyết định của tổ Thẩm phán. Biên bản thảo luận phải được 

các thành viên của tổ Thẩm phán ký, ghi rõ họ tên. Thành viên có ý kiến thiểu số 

có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản riêng hoặc ghi trong biên bản 

thảo luận. 

Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp mà không thể ra quyết định ngay thì 

tổ Thẩm phán có thể quyết định kéo dài thời gian thảo luận và biểu quyết nhưng 

không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày mở phiên họp. 

6. Quyết định của tổ Thẩm phán phải được đa số thành viên của tổ Thẩm 

phán biểu quyết tán thành. Quyết định này được lập thành văn bản và được tổ 

trưởng ký thay mặt tổ Thẩm phán và đóng dấu Tòa án. 
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Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng tổ Thẩm phán và thành 

viên tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản  

1. Các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ Thẩm phán sau đây do tổ trưởng thay mặt 

tổ Thẩm phán thực hiện: 

a) Tiếp nhận hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị xem xét lại,                

kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

b) Hướng dẫn, yêu cầu người đề nghị xem xét lại, người tham gia thủ tục    

phá sản thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cung cấp tài liệu, chứng cứ; 

c) Gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong 

trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản; 

d) Tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ việc phá sản, đơn đề nghị xem xét lại, kháng 

nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

đ) Quyết định mở phiên họp xem xét, giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, 

kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

e) Gửi quyết định của tổ Thẩm phán theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của 

Luật Phục hồi, phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, người nộp đơn                 

đề nghị, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản; gửi quyết 

định quy định tại điểm c khoản 3 Điều 67 của Luật Phục hồi, phá sản cho cơ quan 

đăng ký kinh doanh để xác định tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

g) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của tổ Thẩm phán, trừ các 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 19 của Thông tư này. 

2. Thành viên tổ Thẩm phán thay mặt tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo sự phân công bằng văn bản của tổ 

trưởng tổ Thẩm phán. 

Điều 22. Trách nhiệm phối hợp của tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị 

xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

với Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên  

1. Tổ trưởng tổ Thẩm phán thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 

để cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp giải quyết kháng nghị quyết định                   

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của 

Luật Phục hồi, phá sản. 

2. Tổ trưởng tổ Thẩm phán hoặc thành viên tổ Thẩm phán được phân công 

có trách nhiệm gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp: 

a) Hồ sơ vụ việc phá sản để nghiên cứu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày Viện kiểm sát nhận được hồ sơ trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị 

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

b) Quyết định mở phiên họp giải quyết kháng nghị quyết định tuyên bố doanh 

nghiệp, hợp tác xã phá sản; 
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c) Quyết định của tổ Thẩm phán theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật 

Phục hồi, phá sản. 

3. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt tại phiên họp giải quyết kháng nghị 

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì Tòa án hoãn phiên họp 

và thông báo bằng văn bản về việc hoãn phiên họp cho Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cùng cấp. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

2. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thành lập 

theo quy định tại Điều 31 của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 85/2025/QH15 nhưng đến ngày 01 tháng 3 

năm 2026 (ngày Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực thi hành) 

mà chưa giải quyết xong vụ việc phá sản thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản theo quy 

định của Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn áp dụng để tiếp tục giải quyết. 

3. Tổ Thẩm phán giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở 

hoặc không mở thủ tục phá sản được thành lập theo quy định tại Điều 44 của 

Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 85/2025/QH15 nhưng đến ngày 01 tháng 3 năm 2026 (ngày Luật Phục hồi, 

phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực thi hành) mà chưa giải quyết xong đề 

nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản thì 

áp dụng quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 85/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn áp dụng để tiếp tục giải quyết. 

4. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết 

định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được thành lập theo quy định 

tại Điều 112 của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 85/2025/QH15 nhưng đến ngày 01 tháng 3 năm 2026 (ngày 

Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực thi hành) mà chưa giải 

quyết xong thì áp dụng quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 85/2025/QH15 và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn áp dụng để tiếp tục giải quyết. 

5. Vụ việc phục hồi, phá sản đã thụ lý từ ngày 01 tháng 3 năm 2026 (ngày 

Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực thi hành) nhưng đến ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì áp dụng Thông tư này 

để tiếp tục giải quyết. 
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 6. Các trình tự, thủ tục đã thực hiện, các văn bản đã ban hành theo đúng quy 

định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không căn cứ 

vào Thông tư này để thực hiện lại hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

7. Không áp dụng quy định tại Thông tư này làm căn cứ đề nghị xem xét lại, 

kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án về giải quyết vụ việc phục 

hồi, phá sản đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

8. Trong quá trình triển khai thi hành Thông tư, nếu có vướng mắc cần được 

hướng dẫn, quy định bổ sung thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để 

hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời./. 

     CHÁNH ÁN 

 

    

      Nguyễn Văn Quảng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

________________________ 

 

Số: 971/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________ 

        Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam  
___________________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của       

Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp 

liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2025 của           

Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi           

Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các                   
Phó Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 850/TTr-BYT ngày 20         

tháng 5 năm 2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 

như sau: 

1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện         

nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, thay thế khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng          

Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

2. Phân công Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, 

làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông                 

Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tại 

khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2025 của    

Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.               
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các thành viên            

Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam và cá nhân có tên tại Điều 1                   

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 THỦ TƯỚNG 

 

 

Lê Minh Hưng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

____________ 

 

Số: 972/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên  
______________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng 

hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 294/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ quy định Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các 

Phó Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên 

(sau đây gọi là Hội đồng), thành phần gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ. 

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, 

Bộ trưởng Bộ Công an. 

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: 

- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao. 

4. Thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành liên quan, gồm: 

- Đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 
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- Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. 

- Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 2. Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng để thực hiện nhiệm 

vụ theo quy định Luật Tư pháp người chưa thành niên. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các thành viên Hội đồng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 THỦ TƯỚNG 

 

 

Lê Minh Hưng 
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BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH 

DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ 

Số: 50/QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm 

đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ 
 

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 

2020 và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và 

xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;  

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại văn bản số 

3633/BQP-CT ngày 29 tháng 5 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 

ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

Phạm Thị Thanh Trà 
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BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH 

DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ 
___________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện  

tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” 

(Kèm theo Quyết định số 50 /QĐ-BCĐQG 

 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia) 
____________________________ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động sức mạnh tổng hợp của 

hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông, nhân dân và bạn bè quốc tế để hoàn 

thành thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (sau đây gọi là Chiến dịch). 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Thiết lập và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách, tiếp nhận, xử lý và 

chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy 

tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

- 100% cơ quan báo chí, truyền thông trung ương, địa phương mở chuyên 

trang, chuyên mục; duy trì tuyên truyền thường xuyên, sản xuất ít nhất 5-7 nội 

dung chuyên sâu/tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm. 

- Thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị; phấn đấu đạt tỷ lệ xác 

minh và chuyển hóa dữ liệu cao. 

- Sản xuất, phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng 

tiếng Việt và tiếng nước ngoài (các tin, bài viết chuyên sâu, phóng sự, phim tài 

liệu, video ngắn…). 

- Công tác truyền thông nhằm khơi dậy mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với 

các anh hùng liệt sĩ và tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quá khứ 

hào hùng của dân tộc. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, đặc 

biệt thế hệ trẻ, tạo các đợt lan tỏa mạnh trên không gian mạng trong suốt thời 

gian triển khai Chiến dịch. 

- Phản bác các thông tin sai lệch, chống phá trên không gian mạng, tạo sự 

đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với Chiến dịch.  

II. YÊU CẦU 
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1. Truyền thông về Chiến dịch phải gắn bó chặt chẽ và phục vụ mục tiêu 

là thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử 

trong nước và ngoài nước để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

2. Công tác truyền thông đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm; lấy kết 

quả thực tiễn làm thước đo (số hài cốt được tìm thấy và quy tập, số tọa độ được 

xác minh, số mẫu ADN được thu thập và giám định thành công...).   

3. Hình thành và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách của Chiến dịch 

(sau đây gọi là Tổ Truyền thông chuyên trách) để tiếp nhận, hội tụ thông tin 

phản hồi từ nhiều nền tảng khác nhau. Các thông tin tiếp nhận được phải được 

chuyển giao kịp thời cho các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an và các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức sàng lọc, phân tích, 

đối chiếu, xử lý dữ liệu, phục vụ công tác tìm kiếm trên kết quả thực địa và giám 

định mẫu ADN. 

4. Công tác truyền thông phải được duy trì liên tục suốt Chiến dịch, tạo 

hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đột phá trên mọi nền tảng. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng truyền thông 

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp; Quần chúng nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân 

nhân liệt sĩ; Thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện, người có ảnh 

hưởng đến công chúng, nghệ sĩ; Người Việt Nam ở nước ngoài, cựu chiến binh 

các nước từng tham chiến tại Việt Nam; Báo chí, truyền thông trong nước và 

quốc tế; các tổ chức, cá nhân quốc tế quan tâm. 

2. Phạm vi thực hiện 

Triển khai trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại 

các quốc gia có cựu chiến binh từng tham chiến và cộng đồng người Việt Nam 

sinh sống đông đúc như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan... 

IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy 

tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Thông 

tin toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm. 

2. Tập trung giới thiệu những hình ảnh, biểu tượng, tấm gương anh hùng 

liệt sĩ, các câu chuyện cảm động về tri ân, đoàn tụ hài cốt và hành động cụ thể 

của nhân dân, cựu chiến binh, tình nguyện viên. 

3. Kêu gọi cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể 

nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN. 

4. Tiến độ, kết quả nổi bật của Chiến dịch; các điển hình tiên tiến trong 

tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và công tác truyền thông. 
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5. Phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến nhiệm 

vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chính sách tri ân của 

Đảng, Nhà nước. 

6. Các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế, phim tài liệu đa ngôn ngữ 

và hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm trong nỗ lực hàn gắn vết thương 

chiến tranh. 

V. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Hình thành và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách  

a) Hình thành Tổ Truyền thông chuyên trách đặt tại Trung tâm Phát thanh 

- Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.   

b) Xây dựng cơ chế làm việc “Tòa soạn hội tụ” 24/7 với nhân sự chủ chốt 

từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung 

tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội (Viettel), Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các chuyên gia công nghệ, đối tác truyền 

thông mạng xã hội trong và ngoài quân đội.  

c) Trang bị hệ thống công nghệ đồng bộ, đường dây nóng của Chiến dịch 

(0965.001.222 và 1900.XXXX), triển khai ứng dụng trên thiết bị di động, tài 

khoản Zalo chính thức tích hợp hệ thống định vị cho phép tiếp nhận dữ liệu là 

hình ảnh, video, âm thanh; vận hành hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm tương tác tự động do Viettel phát triển; thiết 

lập hệ thống giám sát, tổng hợp báo cáo và kết nối dữ liệu trực tiếp, liên tục theo 

thời gian thực về Ban Chỉ đạo quốc gia. 

d) Tổ Truyền thông chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia; thực hiện 

nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, toàn diện các hoạt động 

của Ban Chỉ đạo quốc gia, các thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia, những kết 

quả đạt được của Chiến dịch; tổ chức dẫn dắt và định hướng nội dung truyền 

thông thống nhất trên các nền tảng. 

- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối điều phối, cung cấp nguồn thông tin chính 

thức cho các cơ quan thông tấn, báo chí để nắm bắt và thống nhất phối hợp 

truyền thông tổng thể; chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để 

lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động trên hệ thống thông tin, báo chí từ 

Trung ương đến địa phương và các nền tảng mạng xã hội. 

- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi liên quan đến 

liệt sĩ trên các nền tảng và chuyển giao kịp thời cho các cơ quan, đơn vị chức 

năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan để 

tổ chức sàng lọc, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia, phân tích, xác định các 

thông tin có giá trị làm cơ sở bàn giao cho bộ phận kỹ thuật, các đội quy tập trên 

thực địa triển khai thực hiện. 

2. Đẩy mạnh truyền thông trên báo chí truyền thống và nền tảng số 

của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương 
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a) Các cơ quan báo chí chuyển nghiệp vụ tác nghiệp từ dạng thông tin phản 

ánh, thông tấn sang phương thức báo chí điều tra, báo chí dữ liệu; phóng viên 

đóng vai trò phóng viên - điều tra viên, tham gia thu thập thông tin về liệt sĩ. 

b) Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt; ưu tiên thời lượng, khung giờ 

có lượng khán giả, độc giả theo dõi cao; mỗi cơ quan báo chí phấn đấu thực 

hiện tối thiểu 5 - 7 phóng sự, nội dung chuyên đề chuyên sâu/tháng. 

c) Đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số (TikTok, Facebook, 

YouTube, Zalo…); sản xuất video ngắn chân thực, phim tài liệu nhiều tập; khai 

thác tối đa thông tin từ cộng đồng dân cư, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, truyền thông quốc tế và 

vận động cung cấp thông tin 

a) Lồng ghép nội dung kêu gọi hỗ trợ Chiến dịch vào chương trình làm 

việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các hoạt động ngoại giao, đối ngoại. 

b) Đẩy mạnh hoạt động đàm phán với phía Hoa Kỳ để tiếp cận kho dữ liệu, 

hình ảnh không gian (không ảnh) và hồ sơ chiến tranh tại các cơ quan quốc tế 

(NARA, Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech và cơ quan DPAA - Hoa Kỳ). 

c) Tăng cường tiếp cận và vận động cựu chiến binh, quân nhân nước 

ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả cựu quân nhân 

chế độ cũ) nhằm thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho Chiến dịch; linh hoạt 

sử dụng tối đa các ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng để khai thác hiệu quả 

nguồn thông tin từ các nhân chứng; hỗ trợ kinh phí cho nhân chứng nước ngoài 

sang Việt Nam phối hợp xác định vị trí trên thực địa. 

d) Tổ Truyền thông chuyên trách chủ động xây dựng, tạo lập và cung cấp 

nguồn dữ liệu, thông tin chính thức cho các cơ quan thông tấn, báo chí để đăng 

tải, phát sóng trên các kênh, chương trình và phương tiện truyền thông sử dụng 

ngôn ngữ nước ngoài. 

d) Sản xuất phim tài liệu đa ngôn ngữ, hợp tác phát sóng với các cơ quan 

báo chí quốc tế của Hàn Quốc, Anh, Nhật Bảo, Ả-rập Xê-út, mời phóng viên 

quốc tế đồng hành, tham gia sản xuất các tin, bài, phóng sự, phim về Chiến dịch. 

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

a) Tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ các trận đánh trọng điểm; thành lập mạng 

lưới nhân chứng sống tại cơ sở. Đẩy mạnh truyền thông để huy động quần chúng 

cung cấp thông tin, củng cố hồ sơ các trận đánh. 

b) Triển khai Chương trình “Số hóa ký ức”. Huy động lực lượng tình 

nguyện viên trực tiếp đến các gia đình để số hóa (chụp ảnh, ghi âm, ghi hình) kỷ 

vật, nhật ký chiến trường, bản đồ vẽ tay và lời kể của nhân chứng lịch sử, mẹ 

Việt Nam anh hùng. 

c) Triển khai Chiến dịch đến cấp cơ sở (Tổ dân phố, thôn, xóm); tổ chức 

cung cấp thông tin liệt sĩ định kỳ tại khu dân cư; thiết lập mạng lưới hỗ trợ tâm 
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lý để vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp mẫu sinh phẩm ADN. 

d) Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

(Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) các cấp thu thập, 

chuyển giao kịp thời dữ liệu, thông tin thu nhận được về Tổ Truyền thông 

chuyên trách. 

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và huy động 

nguồn lực xã hội hóa 

a) Lồng ghép nội dung Chiến dịch vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt 

dưới cờ, tuần sinh hoạt giáo dục công dân; phát động cuộc thi viết, vẽ, quay clip, 

kể chuyện về liệt sĩ. 

b) Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học, điện ảnh, nghệ thuật quy mô 

quốc gia; mời nghệ sĩ, người nổi tiếng  có tầm ảnh hưởng tới thế hệ trẻ làm Đại 

sứ truyền thông. 

c) Trình chiếu đồng loạt, liên tục các video quảng bá về Chiến dịch do 

Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp, trong đó tích hợp mã QR cung cấp thông tin 

trên toàn bộ pano ngoài trời, màn hình điện tử, thang máy, nhà ga, bến xe, sân 

bay tại các địa phương. 

d) Huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân hỗ trợ kinh phí giám định ADN chuyên sâu, bảo đảm trang thiết bị chuyên 

dụng, chi phí cho chuyên gia, cựu chiến binh nước ngoài và hoạt động truyền 

thông quốc tế. 

6. Công tác khen thưởng, đánh giá hiệu quả và chế độ báo cáo 

a) Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Chiến dịch và Kế hoạch này theo quy định pháp luật về thi 

đua khen thưởng. 

b) Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công tác truyền thông gắn 

với kết quả thực tiễn (số lượng tin báo, tỷ lệ tương tác, số lượng thông tin tiếp 

nhận, tỷ lệ xác minh, số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập). 

c) Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ hằng tuần, tháng, quý và đột xuất 

với Ban Chỉ đạo quốc gia và Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện Kế hoạch này. 

(Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông Chiến dịch 

 tại Phụ lục kèm theo) 

VI. PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 1: Từ khi Kế hoạch được ban hành đến ngày 27/7/2026 

a) Mục tiêu 

Hoàn thiện toàn bộ khung pháp lý, bộ máy tổ chức, hạ tầng công nghệ và 

đưa hệ thống truyền thông vào hoạt động thông suốt từ Trung ương đến 34 tỉnh, 
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thành phố. 

b) Nhiệm vụ trọng tâm 

- Ban hành hệ thống văn bản kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, quy trình vận 

hành của Tổ Truyền thông chuyên trách. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông từ trung ương đến các 

địa phương để triển khai công tác truyền thông. Các cơ quan báo chí mở chuyên 

trang, chuyên mục truyền thông thực hiện Chiến dịch. 

- Vận hành các ứng dụng trên thiết bị di động, tài khoản Zalo chính thức, 

đường dây nóng; hoạt động ổn định bộ phận tiếp nhận, phân loại, chuyển phân 

tích, xử lý thông tin.  

- Triển khai các đợt truyền thông mạng xã hội để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, 

nhất là vào dịp 27/7/2026. 

- Tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, tình nguyện viên thực 

hiện Chương trình “Số hóa ký ức”, thu thập thông tin từ các cựu chiến binh, 

nhân chứng lịch sử. 

- Đẩy mạnh truyền thông về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh 

phẩm thân nhân liệt sĩ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

2. Giai đoạn 2: Từ ngày 28/7/2026 đến ngày 31/12/2026 

a) Mục tiêu  

Tổ chức truyền thông trong nước, ưu tiên xác minh, xử lý dữ liệu và đẩy 

mạnh công tác thông tin đối ngoại về Chiến dịch. 

b) Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tăng cường xác minh, đối chiếu, sàng lọc thông tin; đẩy mạnh ứng dụng 

dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu. 

- Đàm phán, tiếp cận các tổ chức quốc tế (NARA, DPAA, Texas Tech của 

Hoa Kỳ…); vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử nước ngoài (Hoa Kỳ, 

Campuchia, Lào, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan…) cung cấp thông tin; sản xuất 

phim tài liệu đa ngôn ngữ.  

- Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác truyền thông, tập trung vào 

kết quả xác minh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các câu chuyện nhân văn. 

3. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 27/7/2027 

a) Mục tiêu 

Tổ chức truyền thông cao điểm và hoạt động tìm kiếm, quy tập trong mùa 

khô; tổ chức các đợt, sự kiện truyền thông lớn và hoàn thành tổng kết, đánh giá 

hiệu quả truyền thông về Chiến dịch. 

b) Nhiệm vụ trọng tâm 

- Triển khai cao điểm truyền thông với các sự kiện quy mô lớn nhân dịp kỷ 
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niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/2/1947-27/7/2027). 

- Đẩy mạnh các sự kiện, hoạt động cung cấp thông tin liệt sĩ quy mô toàn 

quốc; khen thưởng kịp thời cho các cá nhân cung cấp thông tin có giá trị. 

- Tăng cường sản xuất và phát sóng các phim tài liệu, chương trình đặc 

biệt; phối hợp mời các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế tới Việt Nam viết 

tin, bài, quảng bá Chiến dịch. 

- Tổ chức tổng kết Chiến dịch, trong đó làm rõ kết quả đạt được, các bài 

học kinh nghiệm rút ra và đề xuất phương hướng cho thời gian tới; báo cáo Ban 

Chỉ đạo quốc gia và Thủ tướng Chính phủ. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà 

nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 

a) Chủ trì chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân; ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất cao 

trong hệ thống chính trị, khơi dậy mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và 

lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể và huy động sức mạnh 

truyền thông của toàn bộ hệ thống các cơ quan thông tin, báo chí, tạp chí, trang 

thông tin điện tử từ Trung ương đến địa phương tổ chức triển khai thực hiện; chỉ 

đạo mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt, ưu tiên bố trí thời lượng, các khung 

giờ và chương trình có lượng khán giả, độc giả theo dõi cao để tuyên truyền về 

Chiến dịch, bảo đảm duy trì dòng thông tin liên tục, sâu rộng. 

c) Chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện công tác tuyên truyền; định kỳ (hằng 

tháng, hằng quý) tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia, 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia để kịp thời chỉ đạo, định hướng. 

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

a) Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân tích cực 

tham gia Chiến dịch thông qua các mô hình thực tiễn tại cơ sở; tổ chức tiếp 

nhận, cung cấp thông tin liệt sĩ tại các khu dân cư và chuyển giao kịp thời dữ 

liệu do các tổ chức đoàn thể thu thập được về Tổ Truyền thông chuyên trách.  

b) Phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn 

lực xã hội hóa để hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch, Chiến dịch. 

c) Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ 

Việt Nam rà soát, lập danh sách nhân chứng, cựu chiến binh từng tham gia các 
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trận đánh trọng điểm để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm, 

xác định danh tính liệt sĩ. 

d) Chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy 

động lực lượng tình nguyện viên triển khai chiến dịch “Số hóa ký ức”; phối hợp 

tuyên truyền, tiếp cận, hỗ trợ tâm lý, vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp mẫu 

sinh phẩm AND cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. 

3. Bộ Quốc phòng 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để quyết định việc hình 

thành Tổ Truyền thông chuyên trách; xây dựng và ban hành quy chế, quy trình 

vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”; bố trí nhân 

sự và bảo đảm các nguồn lực thực hiện. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn 

việc huy động, sử dụng nguồn lực xã hội hóa thực hiện Kế hoạch, bảo đảm công 

khai, minh bạch. 

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội cung cấp nền tảng 

công nghệ, xây dựng ứng dụng, tổng đài đường dây nóng và hệ thống giám sát 

thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia. 

d) Chỉ đạo các cơ quan báo chí quân đội tổ chức thông tin, tuyên truyền 

về Chiến dịch. 

đ) Chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương tổng hợp, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng với Ban Chỉ đạo quốc gia về tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao của Chiến dịch. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau, bảo đảm nguyên tắc “06 

rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); 

có văn bản gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 04 tháng 

6 năm 2026: 

a) Chủ trì, chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật trọng điểm; phát 

động cuộc vận động sáng tác điện ảnh, văn học, nghệ thuật cấp quốc gia; lồng 

ghép nội dung Chiến dịch vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

b) Phát huy vai trò các nghệ sĩ, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn làm 

Đại sứ Truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên, lan tỏa thông 

điệp nhân văn trên môi trường số. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo triển khai các 

đợt gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để kêu gọi nhân dân cung cấp thông 

tin; chỉ đạo các nền tảng truyền thông, các mạng xã hội có nhiều người dùng 

(TikTok, Facebook, YouTube, Zalo…) thiết lập cơ chế ưu tiên hiển thị nội dung 
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về Chiến dịch.  

d) Chỉ đạo quản lý chặt chẽ nội dung số, triển khai các biện pháp kỹ thuật 

khẩn cấp để ngăn chặn, loại bỏ các thông tin giả mạo, sai lệch, xuyên tạc về 

Chiến dịch. 

đ) Chỉ đạo các các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Tổ 

Truyền thông chuyên trách để lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động trên 

hệ thống thông tin, báo chí và các nền tảng mạng xã hội. 

e) Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, các hình thức tuyên 

truyền trực quan trên toàn bộ hệ thống pano ngoài trời, màn hình quảng cáo điện 

tử tại thang máy chung cư, nhà ga, sân bay và các khu du lịch, địa điểm công 

cộng trên toàn quốc. 

5. Bộ Ngoại giao 

a) Chủ trì lồng ghép, đưa thông tin về Chiến dịch vào nội dung trao đổi, 

làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. 

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong hợp tác với phía nước ngoài về tiếp 

cận kho dữ liệu và hồ sơ chiến tranh. Chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài có hình thức tuyên truyền về Chiến dịch tới cộng đồng người Việt ở 

nước ngoài; vận động các tổ chức, cá nhân cựu chiến binh từng tham chiến tại 

Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. 

c) Chủ động tiếp xúc, vận động các hãng thông tấn lớn của nước ngoài 

đưa tin về Chiến dịch. 

6. Bộ Công an 

a) Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương về 

kết quả thu nhận, lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. 

b) Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên 

tạc của các thế lực thù địch, phản động về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh 

việc thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phản ánh 

kịp thời, thông tin chính xác của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

c) Chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương và các đơn vị báo chí Công an 

nhân dân đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; hỗ trợ các thành viên Tổ 

giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia (sau đây gọi là Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo) 

trong thực hiện Chiến dịch và tìm kiếm thông tin về nhân chứng, thân nhân, cựu 

chiến binh tại các đại phương, địa điểm có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên các 

phương tiện truyền thông và trên nền tảng mạng xã hội. 

 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo   
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a) Chỉ đạo lồng ghép nội dung Chiến dịch vào chương trình ngoại khóa, 

sinh hoạt dưới cờ trong năm học 2026-2027.  

b) Chỉ đạo các cấp học mở các đợt truyền thông trong trường học; phát 

động các cuộc thi viết, vẽ, quay clip nhằm thu hút giới trẻ tham gia thực hiện 

Chiến dịch. 

8. Bộ Tài chính 

Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán 

ngân sách hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương để triển khai thực hiện Kế 

hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

9. Bộ Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong 

công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phối hợp với Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tài chính và các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan trong 

tham gia triển khai thực hiện Chiến dịch. 

b) Chỉ đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước rà soát, tìm kiếm, sao lục hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến các trận đánh trọng điểm và các tài liệu lưu trữ khác để 

phục vụ Chiến dịch. 

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố   

Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau, bảo đảm nguyên tắc “06 

rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); 

có văn bản gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 04 tháng 

6 năm 2026. Cụ thể: 

a) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia địa phương thiết lập mạng lưới truyền 

thông và tiếp nhận, lan tỏa thông tin hoạt động đồng thời với hệ thống truyền 

thông của Ban Chỉ đạo quốc gia.  

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Chiến 

dịch, mở chuyên trang, chuyên mục, ưu tiên khung giờ vàng, thời lượng tuyên 

truyền về Chiến dịch và gửi thông tin, tin bài về Tổ Truyền thông chuyên trách 

để khai thác thông tin phục vụ hoạt động tìm kiếm và lan tỏa cả nước. 

c) Chỉ đạo cung cấp thông tin, dữ liệu thu thập được từ cơ sở, quần chúng 

nhân dân về Tổ Truyền thông chuyên trách của Chiến dịch.   

d) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương trong triển khai thực 

hiện cung cấp thông tin liệt sĩ kết hợp lấy mẫu sinh phẩm AND; hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi về an ninh và hậu cần cho các Đội quy tập thực địa và phóng viên 

báo chí, truyền thông. 

đ) Chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn 

lực xã hội hóa hợp pháp từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để đảm bảo kinh 

phí triển khai Chiến dịch.   

11. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
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Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và 

Tổ Truyền thông chuyên trách triển khai thực hiện công tác truyền thông của 

Chiến dịch. 

12. Đề nghị Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan báo chí thuộc các bộ, 

ngành trung ương, địa phương 

a) Cử đại diện tham gia bộ phận điều hành, vận hành Tổ Truyền thông 

chuyên trách (theo đề nghị cụ thể của Tổ Truyền thông chuyên trách). 

b) Chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục về Chiến dịch; xây dựng 

hệ thống tin, bài; bố trí phát sóng, xuất bản tin, bài, bản tin trên khung giờ hoặc 

chương trình có lượng khán giả, độc giả theo dõi cao; có văn bản thông báo 

danh sách phóng viên chuyên trách theo dõi mảng đề tài gửi Tổ Truyền thông 

chuyên trách; bảo đảm ít nhất từ 5 đến 10 tin, bài, phóng sự/tháng tại các địa bàn 

trọng điểm; tổng hợp kết quả, tin, bài gửi Tổ Truyền thông chuyên trách để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

c) Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường thời lượng, tần suất, dung lượng 

thông tin về Chiến dịch trên các bản tin Thời sự hằng ngày và nền tảng số; tích 

cực sản xuất các phóng sự, phim tài liệu, chương trình về Chiến dịch, phối hợp 

với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Bộ Quốc phòng) trong việc sản xuất 02 phim tài 

liệu chất lượng cao (VTV đặc biệt) phát sóng vào các dịp trọng điểm (27/7 và 

22/12); đẩy mạnh thực hiện và phát sóng các nội dung, chương trình tuyên 

truyền bằng tiếng Anh (trên kênh VTV4, Vietnam Today) và tiếng dân tộc (trên 

Kênh VTV5); phối hợp với Bộ Ngoại giao thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi bản 

quyền các bộ phim tài liệu chất lượng cao để phát sóng trên các hãng truyền 

thông lớn quốc tế./. 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 

CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TÌM KIẾM, 

QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ 

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG 

 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia) 

 

STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian 

I HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ VÀ HẠ TẦNG ĐIỀU PHỐI 

1 

Ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn lồng ghép nội dung 

Chiến dịch vào các đợt sinh 

hoạt chính trị 

Ban Tuyên 

giáo và Dân 

vận Trung 

ương 

Các cấp ủy 

đảng, đoàn 

thể 

Quý 

II/2026 

2 

 

Hình thành và vận hành Tổ 

truyền thông chuyên trách 
Bộ Quốc 

phòng 

Các cơ quan 

báo chí 

Trung ương 

và địa 

phương 

Thường 

xuyên 

3 

Hướng dẫn công tác tài chính 

thực hiện Chiến dịch. Bộ Tài chính 

Các Bộ, 

ngành liên 

quan 

Năm 2026 

4 

Xây dựng cơ chế phối hợp 

thông tin, báo chí, truyền 

thông, xử lý dữ liệu, tổ chức 

truyền thông    

Bộ Quốc 

phòng 

Các cơ quan 

báo chí 

Trung ương 

và địa 

phương 

Thường 

xuyên 

II 
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THÔNG TIN, TUYÊN 

TRUYỀN 

1 

Tập huấn kỹ năng truyền 

thông, thu thập dữ liệu, điều 

tra thông tin mộ liệt sĩ cho 

phóng viên, biên tập viên. 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Bộ Quốc 

phòng; Hội 

Nhà báo Việt 

Nam 

Định kỳ 
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STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian 

2 

Bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng 

sử dụng công nghệ số (ghi 

âm, chụp ảnh kỷ vật…) cho 

Đội tình nguyện viên "Số hóa 

ký ức" (Online, video clip 

hướng dẫn) 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Trung ương 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí 

Minh; Tập 

đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân 

đội  

Năm 2026 

3 

Tập huấn kỹ năng tiếp cận, 

hỗ trợ tâm lý và vận động 

thân nhân cung cấp mẫu 

ADN. 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

Bộ Công an, 

Bộ Y tế 

Thường 

xuyên 

III SẢN XUẤT, ĐĂNG PHÁT CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG 

1 

Tăng cường và đa dạng hoá 

nội dung, hình thức tuyên 

truyền. Chủ động mở chuyên 

mục trên các bản tin Thời sự 

kênh VTV1 và các nền tảng 

số để duy trì nguồn thông tin 

liên tục về Chiến dịch. Đẩy 

mạnh thực hiện và phát sóng 

các nội dung, chương trình 

tuyên truyền bằng tiếng Anh. 

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam 

 

Thường 

xuyên 

(Điểm 

nhấn là 

Dịp 27/7 

và 22/12) 

2 

Sản xuất và phát sóng 02 tập 

phim tài liệu chất lượng cao 

(VTV Đặc biệt), địa bàn sản 

xuất tại trong nước và Hoa Kỳ 

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam 

Trung tâm 

Phát thanh - 

Truyền hình 

Quân đội 

Dịp 27/7 

và 22/12 

3 

Triển khai đợt gửi tin nhắn 

kêu gọi nhân dân cung cấp 

manh mối. 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông 

Các đợt 

cao điểm 
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STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian 

4 

Tổ chức các nhóm, cộng 

đồng mạng xã hội để chia sẻ, 

thu thập thông tin về chiến 

dịch; Sản xuất, truyền thông 

lan tỏa các nội dung, ảnh, 

video trên các kênh mạng xã 

hội (Facebook, TikTok, Zalo, 

YouTube…) 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các cơ quan 

báo chí 

Trung ương 

và địa 

phương; các 

trang mạng 

xã hội  

Thường 

xuyên 

5 

Hiển thị trailer, treo biển 

bảng, băng-rôn cổ động và mã 

QR báo tin trên hệ thống pano 

quảng cáo, màn hình LED 

(OOH) tại các địa điểm công 

cộng, bến tàu, sân bay toàn 

quốc. 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Tổ Truyền 

thông chuyên 

trách; Các 

đơn vị quảng 

cáo, các địa 

phương 

Thường 

xuyên 

IV 
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, GIÁO DỤC VÀ VẬN ĐỘNG 

QUẦN CHÚNG 

1 

Tổ chức "Ngày hội cung cấp 

thông tin liệt sĩ" kết hợp lấy 

mẫu sinh phẩm ADN tới tận 

khu dân cư. 

UBND các 

tỉnh, thành 

phố 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam các 

địa phương, 

Bộ Công an,  

Bộ Y tế 

Định kỳ 

2 

Phát động các cuộc thi viết, 

vẽ, quay clip và lồng ghép nội 

dung Chiến dịch vào chương 

trình ngoại khóa trường học. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Trung ương 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

Năm học 

2026-2027 

3 

Mời các nghệ sĩ, người nổi 

tiếng, người có ảnh hưởng 

trên mạng xã hội làm Đại sứ 

truyền thông để kết nối thế hệ 

trẻ. 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Tổ Truyền 

thông chuyên 

trách  

Năm 

2026-2027 
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STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian 

V HỢP TÁC QUỐC TẾ, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

1 

Đàm phán, ký kết thỏa thuận 

tiếp cận kho dữ liệu và hồ sơ 

chiến tranh tại Hoa Kỳ và các 

nước Australia, Thái Lan, 

Hàn Quốc...; kết hợp tổ chức 

đoàn công tác đi khảo sát, tiền 

trạm, thu thập thông tin và 

tiếp nhận tài liệu, kỷ vật… để 

làm phim tài liệu và phục vụ 

công tác xác minh,  tìm kiếm. 

Bộ Ngoại 

giao 

Bộ Quốc 

phòng; Đài 

Truyền hình 

Việt Nam; 

Trung tâm 

Phát thanh - 

Truyền hình 

Quân đội 

Tháng 9-

10/2026 

và tháng 

2-3/2027 

2 

Tiếp cận, vận động các tổ 

chức cựu chiến binh quốc tế 

và người Việt hải ngoại cung 

cấp manh mối. 

Bộ Ngoại 

giao 

Các cơ quan 

đại diện ở 

nước ngoài; 

Tổ Truyền 

thông chuyên 

trách  

Thường 

xuyên 

3 

Trao đổi bản quyền phát 

sóng phim tài liệu Chiến dịch 

trên các hãng thông tấn lớn. 
Bộ Ngoại 

giao 

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam, Tổ 

Truyền thông 

chuyên trách 

Thường 

xuyên 

VI CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI 

1 

Vận hành các ứng dụng 

Apps/Zalo OA tích hợp GPS, 

Chatbot AI tự động để tiếp nhận, 

phân tích, tổng hợp tin báo, hình 

ảnh 24/7. 

Tập đoàn 

Công nghiệp - 

Viễn thông 

Quân đội 

Tổ Truyền 

thông chuyên 

trách  

Thường 

xuyên 

2 

Ứng dụng công cụ tổng hợp, 

quản lý, phân tích dữ liệu lớn 

và AI để đối khớp địa danh, 

Tập đoàn 

Công nghiệp - 

Tổ Truyền 

thông chuyên 

trách  

Thường 

xuyên 
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STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian 

trích xuất tọa độ tiềm năng từ 

tư liệu thô. 

Viễn thông 

Quân đội 

VII KHEN THƯỞNG 

1 

Thiết lập cơ chế "thưởng 

nóng" cho cá nhân cung cấp 

tin báo chính xác dẫn đến quy 

tập thành công 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Ban Chỉ đạo 

các địa 

phương 

Thường 

xuyên 

2 

Tổ chức khen thưởng các tác 

giả có tác phẩm báo chí, truyền 

thông xuất sắc về Chiến dịch. 

Ban Tuyên 

giáo và Dân 

vận Trung 

ương 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch, Hội 

Nhà báo Việt 

Nam 

Năm 2027 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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